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+ Cần cù, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu cho bài viết và luôn có tinh thần  học hỏi 
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+ Luôn viết và nộp bài theo đúng tiến độ do nhà trƣờng, giáo viên hƣớng dẫn quy định. 
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giả đã hệ thống hóa một cách chi tiết và đầy đủ các vấn đề cơ bản về công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo quy định 

hiện hành. 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cảng Cái Lân. Trong 

chƣơng này tác giả đã giới thiệu đƣợc những nét cơ bản về công ty nhƣ lịch sử hình 

thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức bộ máy 

quản lý, bộ máy kế toán. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày đƣợc tƣơng đối chi tiết và 

cụ thể thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty, có số liệu minh họa cụ thể (Năm 2016). Số liệu minh họa trong bài viết chi 

tiết, phong phú và có tính logic cao.         

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

cảng Cái Lân. Trong chƣơng này tác giả đã đánh giá đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc 

điểm của công tác công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty, trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp hoàn thiện phù hợp 

với tình hình thực tế tại công ty và có tính khả thi cao. 

3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 

Bằng số: ................................    Bằng chữ: ………………………………….. 

                                                  Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2017 

                                              Cán bộ hướng dẫn 

 

 

 

                                                                          Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng 



MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1 

CHƢƠNG 1  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ........................... 2 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .......... 2 

1.1.1. Khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ............................................................................ 2 

1.1.1.1. Doanh thu ................................................................................................. 2 

1.1.1.2. Chi phí ...................................................................................................... 4 

1.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh .................................................................... 6 

1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA 

VÀ NHỎ ................................................................................................................ 7 

1.2.1. Kế toán giá vốn bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh ........................... 7 

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng ..................................................................................... 7 

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................... 7 

1.2.1.3. Phƣơng pháp hạch toán ............................................................................ 9 

1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ 

doanh thu ............................................................................................................. 12 

1.2.2.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 12 

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 12 

1.2.2.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 15 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ...................... 16 

1.2.3.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 16 

1.2.3.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 17 

1.2.3.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 17 

1.2.4. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................................................... 19 

1.2.4.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 19 

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 19 

1.2.4.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 19 

1.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 21 

1.2.5.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 21 



1.2.5.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 21 

1.2.5.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 21 

1.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG  

TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .................................................................................... 23 

1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................. 23 

1.3.1.1. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung ........................ 23 

1.3.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung .............. 23 

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái .......................................................... 24 

1.3.2.1. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái ..................... 24 

1.3.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái ........... 25 

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ........................................................... 25 

1.3.3.1. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ...................... 25 

1.3.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ........... 26 

1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính ........................................................... 26 

1.3.4.1. Đặc trƣng có bản của hình thức kế toán trên máy vi tính ...................... 26 

1.3.4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ............ 26 

CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG  

CÁI LÂN ............................................................................................................ 28 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN ............................................................................... 28 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 28 

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh .................................................................. 29 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ................................................................. 29 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ........................................................... 31 

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................... 31 

2.1.4.2. Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty ................ 34 

2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán ................................... 34 

2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .................................................................. 34 

2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính ......................................................... 34 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN ............................................................... 35 



2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty ................... 35 

2.2.1.1. Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty ............. 35 

2.2.1.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 36 

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 36 

2.2.1.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 36 

2.2.1.5. Ví dụ minh họa ....................................................................................... 38 

2.2.2. Kế toán giá vốn bán hàng .......................................................................... 49 

2.2.2.1. Đặc điểm giá vốn hàng bán tại công ty .................................................. 49 

2.2.2.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 49 

2.2.2.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 49 

2.2.2.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 49 

2.2.2.5. Ví dụ minh họa ....................................................................................... 50 

2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ..................................................... 56 

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 56 

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 56 

2.2.3.3. Quy trình hạch toán ................................................................................ 56 

2.2.3.5. Ví dụ minh họa ....................................................................................... 56 

2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .......................................................... 61 

2.2.4.1. Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh tại công ty .................................. 61 

2.2.4.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 61 

2.2.4.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 61 

2.2.4.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 61 

2.2.4.5. Ví dụ minh họa ....................................................................................... 62 

2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 68 

2.2.5.1. Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh .................................................. 68 

2.2.5.2. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 68 

2.2.5.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 68 

2.2.5.4. Quy trình hạch toán ................................................................................ 68 

  



CHƢƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 77 

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN ................................. 77 

3.1.1. Ƣu điểm ..................................................................................................... 77 

3.1.2. Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty ................................................... 79 

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN ........ 80 

3.2.1. Ứng dụng phần mềm kế toán .................................................................... 80 

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống số sách kế toán tại công ty ....................................... 84 

3.2.3. Mở sổ nhật ký đặc biệt trong công tác kế toán bán hàng .......................... 88 

3.2.4. Áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại .............................................. 91 

KẾT LUẬN ......................................................................................................... 98 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 99 

 

  



DANH MỤC SƠ ĐỒ 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê  định kỳ 9 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên ................................................................................................................... 10 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh ...................................... 11 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức trực tiếp .................................. 15 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức ký gửi đại lý ........................... 15 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức trả chậm, trả góp .................... 16 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức đổi  hàng ................................ 16 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 18 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác và chi phí khác................................. 20 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh ................................. 22 

Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung ....... 24 

Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái .... 25 

Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ..... 26 

Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ..... 27 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 

Cảng Cái Lân ....................................................................................................... 30 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch 

vụ Cảng Cái Lân .................................................................................................. 32 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại 

công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân ...................................... 37 

Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn tại công ty Cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Cảng Cái Lân .......................................................................................... 49 

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty Cổ 

phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân ......................................................... 56 

Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí kinh doanh tại công ty Cổ phần thƣơng 

mại và dịch vụ Cảng Cái Lân .............................................................................. 62 

Sơ đồ 2.7: Quy trình ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ 

phần thƣơng mại và dịch vụ  Cảng Cái Lân ........................................................ 69 

Sơ đồ 2.8:  Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh  tại công 

ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân ............................................... 69 

  



DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000731 ................................................................ 39 

Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT số 0000745 ................................................................ 40 

Biểu 2.3: Phiếu thu số 35 .................................................................................... 41 

Biểu 2.4: Sổ nhật ký chung ................................................................................. 42 

Biểu 2.5: Sổ cái TK 511 ...................................................................................... 43 

Biểu 2.6: Sổ chi tiết bán hàng ............................................................................. 44 

Biểu 2.7: Sổ chi tiết bán hàng ............................................................................. 45 

Biểu 2.8: Sổ tổng hợp chi tiết bán hàng .............................................................. 46 

Biểu 2.9: Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua .................................................. 47 

Biểu 2.10: Sổ tổng hợp chi tiết thanh toán với ngƣời mua ................................. 48 

Biểu 2.11: Phiếu xuất kho số 29/12 .................................................................... 52 

Biểu 2.12: Phiếu xuất kho số 32/12 .................................................................... 53 

Biểu 2.13: Sổ nhật ký chung ............................................................................... 54 

Biểu 2.14: Sổ cái TK 632 .................................................................................... 55 

Biểu 2.15: Giấy báo có ........................................................................................ 57 

Biểu 2.16: Sổ nhật ký chung ............................................................................... 58 

Biểu 2.17: Sổ cái TK 515 .................................................................................... 60 

Biểu 2.18: Hóa đơn GTGT số 0219057 .............................................................. 63 

Biểu 2.19: Phiếu chi số 26 ................................................................................... 64 

Biểu 2.20: Bảng danh mục TSCĐ và mức trích khấu hao .................................. 65 

Biểu 2.21: Sổ nhật ký chung ............................................................................... 66 

Biểu 2.22: Sổ cái TK 642 .................................................................................... 67 

Biểu 2.23: Phiếu hạch toán .................................................................................. 70 

Biểu 2.24: Phiếu hạch toán .................................................................................. 71 

Biểu 2.25: Phiếu hạch toán .................................................................................. 71 

Biểu 2.26: Phiếu hạch toán .................................................................................. 72 

Biểu 2.27: Phiếu hạch toán .................................................................................. 72 

Biểu 2.28: Sổ nhật ký chung ............................................................................... 73 

Biểu 2.29: Sổ cái TK 911 .................................................................................... 75 

Biểu 2.30: Sổ cái TK 421 .................................................................................... 76 

Biểu 3.1: Phiếu xuất kho số 29/12 ...................................................................... 85 

Biểu 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán ................................................................ 86 

Biểu 3.3: Sổ tổng hợp giá vốn hàng bán ............................................................. 87 



Biểu 3.4: Sổ nhật ký bán hàng ............................................................................ 89 

Biểu 3.5: Sổ Nhật ký thu tiền .............................................................................. 90 

Biểu 3.6: Hóa đơn GTGT số 0000731 ................................................................ 93 

Biểu 3.7. Phiếu chi số 22 ..................................................................................... 94 

Biểu 3.8: Phiếu hạch toán số 25/12 ..................................................................... 95 

Biểu 3.9: Sổ n9hật ký chung ............................................................................... 96 

Biểu 3.10: Sổ cái TK 521 .................................................................................... 97 

 

 

 



Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

 Sinh viên: Đào Kim Chi – Lớp: QT1703K 1 

LỜI MỞ ĐẦU 

       Trong điều kiện kinh tế hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh 

nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu 

quả cuối cùng phải đƣợc phản ánh thông qua chỉ tiểu tổng hợp lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt đƣợc mục tiêu trên thì doanh 

thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra. Nhờ vậy, doanh thu bán hàng và kết 

quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau 

trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định hiệu quả cuối cùng của 

hoạt động kinh doanh. 

       Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập 

tại Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân, đƣợc sự giúp đỡ 

của ban giám đốc, các cán bộ phòng Kế toán, cùng sự hƣớng dẫn tận tình của 

giáo viên hƣớng dẫn TH.S.Nguyễn Thị Thúy Hồng, em đi sâu vào nghiên cứu 

đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Cảng Cái Lân” 

       Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng 

Cái Lân. 

Chương 3: Một số ý biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thƣơng mại 

và dịch vụ Cảng Cái Lân. 

        Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chƣa có nhiều kinh nghiệm thực 

tế nên khóa luận chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Do vậy em rất mong 

nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn sinh viên để hoàn 

thiện hơn bài khóa luận của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƢƠNG 1  

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, 

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI  PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 

NHỎ 

1.1.1. Khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1.1.1.1. Doanh thu 

Khái niệm 

Doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc trong 

kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn của chủ sở hữu. 

Các loại doanh thu 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc 

sẽ  thu đƣợc từ các giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu nhƣ 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản 

thu, phụ thu bên ngoài giá bán (công vận chuyển, chi phí lắp đặt,…) nếu có. 

-  Theo chuẩn mực kế toán số 14, doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi 

đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

+  Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

+  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời 

sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa 

+  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua. 

+  Xác định đƣợc chi phí có liên quan đến giao dịch bán hàng. 
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+  Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch 

bán hàng. 

     -  Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo các phƣơng thức bán hàng: 

+  Tiêu thụ theo phương thức trực tiếp: Theo phƣơng thức này ngƣời bán 

giao hàng cho ngƣời mua tại kho, tại quầy hoặc tại phân xƣởng sản xuất. Khi 

ngƣời mua đã nhận đủ hàng và ký vào hóa đơn thì hàng chính thức đƣợc tiêu 

thụ, ngƣời bán có quyền ghi nhận doanh thu. 

+  Tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu 

là khi bên bán đã chuyển hàng tới địa điểm của bên mua và bên bán đã thu đƣợc 

tiền hàng hoặc đã đƣợc bên mua chấp nhận thanh toán. 

+  Tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp: Theo tiêu thức này doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá trả một lần ngay từ đầu không gồm lãi 

trả chậm, trả góp. 

+  Tiêu thụ theo phương thức ký gửi đại lý: Thời điểm ghi nhận doanh thu 

là khi nhận đƣợc báo cáo bán hàng do đại lý gửi. 

                Các khoản giảm trừ doanh thu 

-  Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho bên mua trong trƣờng hợp 

đặc biệt vì lý do hàng kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

          -  Chiết khấu thương mại: là số tiền ngƣời mua đƣợc hƣởng do mua hàng 

với số lƣợng lớn theo thỏa thuận. 

-  Hàng bán bị trả lại: là giá trị của hàng hóa, sản phẩm bị khách hàng trả 

lại do ngƣời bán vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. 

-  Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp): thuế GTGT là một 

loại thuế gián thu, tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Đối 

với doanh nghiệp tính thuế GTGT sẽ đƣợc xác định bằng tỷ lệ phần trăm GTGT 

tính trên doanh thu. 

-  Thuế xuất khẩu: là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng đƣợc phép 

xuất khẩu. 

            -  Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu, thu ở một số sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 
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Doanh thu hoạt động tài chính 

-  Doanh thu hoạt đông tài chính bao gồm các khoản thu tiền gửi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và các doanh thu hoạt động tài chính khác 

của doanh nghiệp. 

-  Doanh thu hoạt động tài chính đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 

điều kiện: có khả năng thu đƣợc lợi ích từ giao dịch đó và doanh thu đƣợc xác 

định tƣơng đối chắc chắn. 

Thu nhập khác 

Theo chuẩn mực kế toán số 14, thu nhập khác là khoản thu góp phần làm 

tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 

 1.1.1.2. Chi phí 

Khái niệm 

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán 

dƣới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản cố định hoặc 

phát  sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm 

khoản phân phối do cổ đông hoặc chủ sở hữu. 

Các loại chi phí 

Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa hoặc 

giá thành thực tế dịch vụ hoàn thành và đã đƣợc xác định tiêu thụ và các khoản 

chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đƣợc tính vào giá vốn hàng bán để xác 

định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

Theo chuẩn mực kế toán 02 có 4 phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán: 

+  Phương pháp bình quân gia quyền: giá trị của từng loại hàng tồn đƣợc 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tƣơng tự đầu kỳ và giá trị 

hàng tồn kho tƣơng tự đƣợc mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có 

thể đƣợc tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình 

hình của mỗi doanh nghiệp. 

+  Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO): áp dụng trên giả định là 

hàng tồn kho đƣợc mua sau hoặc sản xuất sau thì đƣợc xuất trƣớc và hàng tồn 

kho còn lại cuối kỳ là hàng đƣợc mua hoặc sản xuất trƣớc đó. Theo phƣơng 
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pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc 

gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá của hàng nhập kho đầu 

kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho. 

+  Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): áp dụng trên giả định là 

hàng tồn kho đƣợc mua trƣớc hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng 

tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất gần thời điểm 

cuối kỳ. Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của 

hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ. 

           +  Phương pháp tính theo giá đích danh: đƣợc áp dụng đối với doanh 

nghiệp ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện đƣợc. 

Chi phí hoạt động tài chính: là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ liên 

quan đến các hoạt động về vốn, hoạt động đầu tƣ tài chính và các nghiệp vụ 

mang tính chất tài chính trong doanh nghiệp, gồm chi phí cho vay và đi vay vốn, 

chi phí góp  vốn liên doanh, liên kết, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ 

chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn,… 

Chi phí quản lý kinh doanh: là những chi phí chi ra trong quá trình bán 

sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành,… và các 

khoản chi phí phục vụ cho quản lý chung tại doanh nghiệp, gồm các chi phí về 

lƣơng nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, các khoản trích theo lƣơng, chi 

phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho 

quản lý doanh nghiệp,… 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: là loại thuế trực thu, thu trên kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp bao gồm: 

+  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

+  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: là số thuế thu nhập 

doanh nghiệp  sẽ phải nộp trong tƣơng lai, phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu 
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nhập doanh nghiệp  hoãn lại phải trả trong năm và việc hoàn nhập tài sản thuế 

thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đƣợc ghi nhận từ năm trƣớc. 

Chi phí khác: là các khoản chi phí phát sinh cho các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động của doanh nghiệp. 

 1.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh 

-  Kết quả kinh doanh là số tiền lãi hay lỗ từ các hoạt động của doanh 

nghiệp trong một kỳ nhất định. Đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất 

kinh doanh thông thƣờng và các hoạt động khác của doanh nghiệp. 

+  Kết quả hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt 

động tài chính với chi phí từ hoạt động tài chính.  

Lợi nhuận tài chính = 
Doanh thu hoạt động 

tài chính 
- Chi phí tài chính 

          -  Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

+  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh 

thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh. 

Lợi nhuận 

thuần từ 

hoạt động 

sản xuất 

= 

Doanh thu bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

- 

Các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 

- 
Giá vốn 

hàng bán 
- 

Chi phí 

quản lý 

kinh doanh 

+  Kết quả hoạt động khác: là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

với các khoản chi phí khác. 

Lợi nhuận hoạt động 

khác 
= 

Thu nhập hoạt động 

khác 
- 

Chi phí hoạt động 

khác 

+  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: là tổng số lợi nhuận thuần từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác.  

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
= 

Lợi nhuận từ hoạt 

động SXKD 
+ 

Lợi nhuận từ 

hoạt động tài 

chính 

+ 

Lợi 

nhuận 

khác 

+  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: là loại thuế trực thu đánh vào 

lợi nhuận của các doanh nghiệp. 
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Thuế TNDN phải nộp = 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế 
x 

Thuế suất thuế 

TNDN 

+  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: là tổng số lợi nhuận còn lại 

sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN = 
Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế 
- 

Thuế TNDN 

phải nộp 

1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.2.1. Kế toán giá vốn bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh 

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng 

-  Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho 

-  Hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế 

-  Phiếu chi, giấy báo nợ 

-  Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định 

-  Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

-  Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội 

-  Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

-  Dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ 

bán trong kỳ. 
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Kết cấu tài khoản 632 

 

Nợ                                            TK 632                                                              Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.  

- Số trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho.  

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang TK 911.  

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho. Trị giá hàng bán bị trả lại nhập 

kho.  

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 

 

   Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

-  Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tiểu khoản: 

+  Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng 

+  Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

      

         Kết cấu tài khoản 642 

 

Nợ                                                                TK 642                                          Có 

- Chi phí quản lý kinh doanh thực tế phát sinh 

trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải 

trả. 

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

- Hoàn nhập dự phòng phải 

thu khó đòi, dự phòng phải trả. 

- Kết chuyển chi phí quản lý 

kinh doanh vào TK 911. 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ. 
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1.2.1.3. Phương pháp hạch toán 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê  

định kỳ 

  TK 155                                                   TK 632                                                TK 155 

 

 

  TK 157 

                                                                                                                     TK 157 

 

 

 TK 611 

                                                                                                                       

                                                                                   

 

  TK 631                                                                                                               TK 911                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ xác định và k/c trị giá vốn của 

hàng hóa 

đã xuất bán đƣợc xác định là tiêu thụ 

(DN thƣơng mại) 

Cuối kỳ k/c giá vốn hàng bán 

của thành phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ 

 

Cuối kỳ xác định và k/c giá thành của 

thành phẩm hoàn thành 

nhập kho giá thành dịch vụ đã hoàn 

thành (DN sản xuất và KD dịch vụ) 

Cuối kỳ k/c giá vốn thành phẩm 

đã gửi bán nhƣng chƣa xác định 

là tiêu thụ 

Đầu kỳ k/c trị giá vốn của thành phẩm 

đã gửi đi bán 

chƣa xác định là tiêu thụ đầu kỳ 

Cuối kỳ k/c trị giá vốn của kho 

thành phẩm tồn kho cuối kỳ 

Đầu kỳ k/c trị giá vốn 

của thành phẩm tồn kho đầu kỳ 
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Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai 

thƣờng xuyên 

  TK 154                                                     TK 632                                              TK 155 

 

 

                                                                 TK 911 

 

 

TK 155,156 

                                                                                                                     TK 159                                                                                                                                                      

                                                                                   

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Xuất kho thành phẩm để bán 

Thành phẩm hàng 

hóa xuất kho gửi 

đi bán 
Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Cuối kỳ k/c giá thành dịch vụ hoàn thành 

 tiêu thụ trong kỳ 

(DN sản xuất và KD dịch vụ) 

Hàng gửi đi bán 

đƣợc 

xác định là tiêu 

thụ 

Thành phẩm hàng hóa 

đi bán bị trả lại nhập 

Thành phẩm sản 

xuất ra 

gửi đi bán không 

qua kho 

 

Trích lập dự phòng giảm giá HTK 

TK 157 

Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ 

ngay không qua nhập kho 

Cuối kỳ k/c giá vốn hàng bán 

của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

đã tiêu thụ 

TK 154 
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Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 

 

TK 111,112,152,…                 TK 133                TK 642                      TK 111,112,138 

 

                                                                                   

TK 334, 338                                                                                                            

                                                                                                                    TK 911 

 

  TK 214                                                                                                            

                                                                                                                      

 TK 242,335,…                                                                                                     TK 352                                                                            

 

 

    TK 352 

                                                                                                                   TK 1592                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      

 

 

 

 

 

  

Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Hoàn nhập dự phòng  

phải trả 

Chi phí phân bổ, chi phí trích trƣớc, 

chi phí bảo hành 

 

Chi phí tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng 

Các khoản thu giảm chi Chi phí vật liệu, công cụ  

mua dùng trực tiếp hoặc xuất kho 

K/c chi phí quản lý 

kinh doanh 

Trích lập dự phòng phải trả 

TK 111,112,141,331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí 

bẳng tiền khác 

TK 133 

Thuế GTGT 

 đầu vào 

Thuế GTGT đầu vào 

không đƣợc khấu trừ 

Hoàn nhập dự phòng  

phải thu khó đòi 

Trích lập dự phòng giảm giá HTK 
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1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ 

doanh thu 

     1.2.2.1. Chứng từ sử dụng 

-  Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng 

-  Hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận  

-  Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có ngân hàng, bảng kê sao 

của ngân hàng, ủy nhiệm thu, séc thanh toán, séc chuyển khoản… 

-  Các chứng từ khác có liên quan.  

      1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

-  Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp trong một thời kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh 

doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

+  Bán hàng: bán sản phẩm do doanh nghiệp sản suất ra, bán hàng hóa 

mua vào và bán bất động sản đầu tƣ. 

+  Cung cấp dịch vụ: thực hiện công việc đã đƣợc thỏa thuận theo hợp 

đồng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán nhƣ dịch vụ vận tải, du lịch,… 

-  Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tiểu 

khoản: 

+  Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa 

+  Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm 

+  Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ 

+  Tài khoản 5118 – Doanh thu khác  
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Kết cấu tài khoản 511 

Nợ                                                                    TK 511                                      Có 

- Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 

khẩu tính trên doanh số bán trong kỳ.  

- Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng 

bán và chiết khấu thƣơng mại kết chuyển cuối 

kỳ. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911. 

- Tổng số doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 

thực tế doanh nghiệp phát 

sinh trong kỳ.  

 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu 

-  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu phát 

sinh trong quá trình thanh toán khi khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn, hàng 

hóa bị khách trả lại hoặc hàng bán đƣợc giảm giá. 

-  Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu, có 3 tiểu khoản: 

+  Tài khoản 5211 – Chiết khấu thƣơng mại 

+  Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại 

+  Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán 

         Kết cấu tài khoản 521 

Nợ                                                                   TK 521                                       Có 

- Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh 

toán cho khách hàng. 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền 

hàng cho ngƣời mua hoặc tính trừ vào khoản 

phải thu của khách hàng về số sản phẩm hàng 

hóa đã bán. 

- Các khoản giảm giá hàng bán phát sinh trong 

kỳ 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển 

toàn bộ số chiết khấu thƣơng 

mại, giảm giá hàng bán, hàng 

bán bị trả lại sang TK 511. 

 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 521 không có số dƣ cuối kỳ. 
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Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

-  Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc, có 9 tiểu 

khoản, trong đó sử dụng 3 tài khoản cấp 2 sau để hạch toán các khoản giảm trừ 

doanh thu. 

+  Tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp 

+  Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt 

+  Tài khoản 3333 – Thuế xuất nhập khẩu 

           Kết cấu tài khoản 333 

 

Nợ                                                            TK 333                                              Có 

- Số thuế GTGT đƣợc khấu trừ trong kỳ. 

- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, 

đã nộp vào Ngân sách Nhà nƣớc. 

- Số thuế đƣợc giảm trừ vào số thuế phải 

nộp. 

- Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị 

giảm giá. 

- Số thuế GTGT đầu ra và số thuế 

GTGT hàng nhập khẩu phải nộp. 

- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản 

khác phải nộp vào Ngân sách Nhà 

nƣớc. 

 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

 

Số dƣ bên Có: số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào 

Ngân sách Nhà nƣớc. 

Trong trƣờng hợp cá biệt, tài khoản 333 có thể có số dƣ bên nợ. Số dƣ bên 

Nợ (nếu có) của tài khoản 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số 

thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nƣớc, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp 

đƣợc xét miễn hoặc giảm cho thoái thu nhƣng chƣa thực hiện việc thoái thu.   

 

 

 

 

  



Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

 Sinh viên: Đào Kim Chi – Lớp: QT1703K 15 

1.2.2.3. Phương pháp hạch toán 

  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức trực tiếp 

TK 911                    TK 511                        TK 111, 112, 131                            TK 521  

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức ký gửi đại lý 

 
    TK 511                                    TK 111, 112, 131                                          TK 6421                  

 

  

                                                                                                                                                           

 

 

  

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thƣơng mại,  

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

Hoa hồng phải trả cho 

bên nhận đại lý 

Doanh thu bán hàng đại lý 

Thuế GTGT 

Chiết khấu TM, giảm giá 

hàng bán, hàng bán bị trả lại 

Doanh thu 

phát sinh 

Cuối kỳ k/c 

 doanh thu thuần 

TK 33311 

Tổng giá 

thanh toán 

TK 33311 

Thuế GTGT 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 333 (3331) TK 133 

Thuế GTGT đầu vào 



Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

 Sinh viên: Đào Kim Chi – Lớp: QT1703K 16 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức trả chậm, trả góp 

  TK 511                                                     TK 131              

 

  

                                                                                                                                                           

 

  TK 515 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán bán hàng phƣơng thức đổi  hàng 

   TK 511                                             TK 131                                              TK 152,156              

 

  

                                                                                                                                                           

 

       

 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

 1.2.3.1. Chứng từ sử dụng 

-  Giấy báo có, giấy báo nợ 

-  Phiếu chi, phiếu thu 

-  Các chứng từ khác có liên quan 

      

  

 

 

Số tiền đã thu của 

khách hàng 

Tổng số tiền phải 

thu của khách hàng 

Doanh thu bán hàng 

(ghi theo giá bán trả tiền ngay) 

Định kỳ kết chuyển 

doanh thu là tiền lãi phải 

thu hàng kỳ 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 333 (3331) 
TK 111, 112 

Lãi trả góp hoặc 

lãi trả chậm phải 

thu khách hàng 

TK 338 (3387) 

Nhập hàng của khách Xuất hàng trao đổi 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 3331 TK 133 

Thuế GTGT đầu vào 
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 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Kết cấu tài khoản 515 

 Nợ                                                 TK 515                                                        Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp. 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính thuần sang tài khoản 911. 

- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia  

- Lãi do nhƣợng bán các khoản đầu tƣ 

vào công ty con, liên doanh, liên kết  

- Chiết khấu thƣơng mại đƣợc hƣởng lãi 

tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ  

 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ 

 

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

Kết cấu tài khoản 635 

Nợ                                                        TK 635                                                  Có 

- Các khoản chi phí hoạt động tài chính  

- Các khoản lỗ về đầu tƣ tài chính  

- Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại 

tệ  

- Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng 

khoán 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ 

chứng khoán. 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính 

phát sinh trong kỳ để xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh. 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ 

   

 1.2.3.3. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

TK 111,112,242,335                                   TK 635                                TK 229        TK 515           TK 111,112,242,335 

 

  

                                                                                                                         

           

                                                                                                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                                      

  

             

     

   TK 413 

     

Lỗ về các khoản đầu tƣ 
K/c chênh lệch tỷ giá  

hoạt động tài chính 

đánh giá lại cuối kỳ 

Bán ngoại tệ 

(giá ghi sổ) 

K/c chi phí tài chính 

cuối kỳ 

Dự phòng giảm giá đầu tƣ 

Hoàn nhập số chênh lệch dự 

phòng giảm giá đầu tƣ 

Trả lãi tiền vay, phân bổ lãi 

mua hàng trả chậm, trả góp 

K/c thuế GTGT 

(Phƣơng pháp trực tiếp) 

TK 229  

TK 121,221,222,228 

TK 129,229 

Chi phí hoạt động 

liên doanh liên kết 

Tiền thu về bán 

các khoản đầu tƣ 

TK 1112,112 

K/c lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 

 các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối kỳ 

Lỗ về bán ngoại tệ 

Lãi chiết khấu, lãi bán 

ngoại tệ, thu nhập hoạt 

động tài chính 

TK 3331  

TK 911 

K/c doanh thu 

tài chính cuối kỳ 

TK 413 

TK 121,221,222 

Cổ tức và lợi nhuận 

đƣợc chia bổ sung góp 

vốn liên doanh 
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1.2.4. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 

      1.2.4.1. Chứng từ sử dụng 

-  Biên bản đánh giá tài sản 

-  Biên bản thanh lý nhƣợng bán tài sản cố định 

-  Biên bản góp vốn liên doanh 

-  Phiếu thu, phiếu chi 

      1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 711 – Thu nhập khác 

Kết cấu tài khoản 711 

Nợ                                                                 TK 711                                         Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp đối với các khoản thu 

nhập khác ở DN nộp thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản thu 

nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 

911. 

- Các khoản thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ. 

 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ 

Tài khoản 811 - Chi phí khác 

Kết cấu tài khoản 811 

Nợ                                        TK 811                                                                  Có 

- Các khoản chi phí khác phát 

sinh. 

-  Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi 

phí khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 

911. 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ. 

      1.2.4.3. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác và chi phí khác 

TK 211                                     TK 214               TK 811                              TK 711               TK 3331            TK 111,112…                                          

 

                                                                                   

 

 

TK 111,112… 

                                                                                                                         

 

   

 

                                                                                                             

                                                                                                                      

     

Khoản phạt do vi phạm hợp đồng 

TK 331,338 

Nguyên 

 giá 

K/c chi 

phí khác 

phát sinh 

trong kỳ 

Giá trị hao mòn 

Ghi giảm TSCĐ dùng  

cho HĐ SXKD khi thanh 

lý, nhƣợng bán 

Giá trị 

còn lại 

Các chi phí khác bằng tiền (chi hoạt động 

thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ,…) 

TK 133 

Thuế GTGT (nếu có) 

TK 111,112,338 

TK 3331 

K/c nợ không xác định đƣợc chủ tiền 

phạt tính trừ vào các khoản nhận ký 

quỹ, ký cƣợc 

Thuế GTGT 

phải nộp theo  

phƣơng pháp 

trực tiếp 

TK 911 

K/c thu 

nhập khác 

 phát sinh 

trong kỳ 

Thu nhƣợng bán thanh lý TSCĐ 

Thu phạt khách hàng vị phạm hợp 

đồng kinh tế 

(nếu có) 

TK 111,112 

TK 152,156,211 

Thu đƣợc khoản phải thu khó đòi đã 

xóa sổ (đồng thời ghi có TK 004) 

Nhận tài trợ biếu tặng vật tƣ 

hàng hóa, TSCĐ 
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1.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

     1.2.5.1. Chứng từ sử dụng 

-  Phiếu hạch toán 

     1.2.5.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Kết cấu tài khoản 911 

Nợ                                                          TK 911                                                   

Có 

- Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch 

vụ đã bán 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác. 

- Kết chuyển lãi. 

- Kết chuyển doanh thu thuần về số 

sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu 

tƣ và dịch vụ đã bán trong kỳ. 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính, các khoản thu nhập khác và 

khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ 

Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có 

Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ 

      1.2.5.3. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 

 

  TK 632                                                             TK 911                                     TK 511 

 

                                                                                    TK 521 

 TK 642 

                                                                                                                       

 

  TK 635                                                                                                               TK 515 

                                                                                                                       

                                                                                   

  TK 811                                                                                                               TK 711                                                                               

 

 

TK 111, 112        TK 3334            TK 821 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  

K/c chi phí tài chính 

K/c thu nhập khác K/c chi phí khác 

K/c doanh thu hoạt động  

tài chính 

K/c chi phí quản lý kinh doanh 

K/c doanh thu thuần K/c giá vốn bán hàng 

K/c các khoản giảm trừ 

doanh thu 

Nộp thuế 

TNDN 

K/c chi 

phí thuế 

TNDN 

TK 421 

Xác định 

thuế TNDN 

phải nộp 

K/c lỗ 

K/c lãi 



Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Đào Kim Chi  – Lớp: QT1703K 23    

1.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO 

CÔNG  TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

Doanh nghiệp đƣợc áp dụng 1 trong 4 hình thức kế toán sau: 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán trên Máy vi tính 

Trong mỗi hình thức, sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lƣợng, 

mẫu sổ, trình tự, phƣơng pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. 

1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

     1.3.1.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trƣng cơ bản: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều 

phải đƣợc ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự 

thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu 

trên các sổ nhật ký chung để ghi sổ cái cho từng nghiệp vụ phát sinh.  

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

         +  Nhật ký chung; sổ nhật ký đặc biệt 

         +  Sổ cái 

         +  Sổ, thẻ chi tiết 

       1.3.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 
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Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

Ghi chú:     Ghi hàng ngày: 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

       Đối chiếu: 

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

      1.3.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

Đặc trƣng cơ bản: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép 

theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế trên cùng một sổ kế toán tổng 

hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ vào sổ Nhật ký - Sổ cái là các chứng 

từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.  

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm có các loại sổ chủ yếu sau: 

          +  Nhật ký – Sổ cái 

          +  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

        

  

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

TK 511, 632… 

Nhật ký thu tiền, 

nhật ký bán hàng 

Sổ cái TK 511, 632,… 
Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 511, 632,… 

Bảng cân đối tài 

khoản 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho,…. 

Sổ nhật ký chung 
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1.3.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Ghi chú:     Ghi hàng ngày: 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

       Đối chiếu: 

1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

      1.3.3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đặc trƣng cơ bản: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là ―Chứng 

từ ghi sổ‖. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc 

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.  

      

  

Nhật ký – Sổ cái (ghi cho 

TK 511, 632, 642,…) 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết TK 511, 

632,… 
Sổ quỹ 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 511, 

632, …. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất 

kho,… 
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1.3.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Ghi chú:     Ghi hàng ngày: 

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

       Đối chiếu: 

1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính 

      1.3.4.1. Đặc trưng có bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đặc trƣng cơ bản: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của 

một trong 3 hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán trên.  

Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán 

đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán 

đó nhƣng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.  

       1.3.4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết TK 511, 632 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Bảng tổng hợp chi 

tiết TK 511, 632 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất 

kho,… 

Sổ quỹ 

Sổ cái TK 511, 632, 642,… 

Bảng cân đối số 

phát sinh 
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chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu đƣợc thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.  

Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ và lập Báo cáo tài 

chính.  

Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

  

Ghi chú:    Nhập số liệu hàng ngày: 

       In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm: 

      Đối chiếu, kiểm tra: 

 

 

  

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 

- Báo cáo tài chính 

 MÁY VI TÍNH 

Hóa đơn GTGT, 

phiếu thu, phiếu 

chi, phiếu xuất kho 

PHẦN MỀM     

KẾ TOÁN   

MÁY 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp TK 511, 

632,... 

- Sổ chi tiết TK 511, 

632, 131,... 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tên công ty: Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân. 

- Địa chỉ: Khu cảng Cái Lân, phƣờng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Mã số thuế:5701782604. 

- Quy mô doanh nghiệp: Vừa và nhỏ 

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Thu. 

- Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái lân đƣợc thành lập vào 

ngày 1/1/2015 do Sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hạ Long cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với số lƣợng lao động ban đầu là 8 

ngƣời, số tài sản cố định là 1 xe ô tô tải, 1 xe ôtô con, 3 bộ máy tính và 1 

bộ máy in. Những ngày đầu mới thành lập công ty gặp khó khăn về nhiều 

mặt: các ngân hàng, các nhà đầu tƣ chƣa thấy niềm tin và tiềm lực của 

doanh nghiệp. Cán bộ công nhân viên phải tự tiến hành tự tìm khách hàng 

và vốn thì thực hiện chiến lƣợc lấy ngắn nuôi dài tự trang trải nên rất vất 

vả và bế tắc. Giám đốc công ty là ngƣời đã từng làm nghề, ông trực tiếp 

tham gia vào công việc nên nắm bắt rất rõ tâm lý ngƣời lao động. Do vậy 

khi tiến hành tuyển dụng và sử dụng nhân công ông đã cân nhắc hợp lý 

việc dùng ngƣời, có những chế độ hết sức hợp lý đối với nhân viên của 

mình từ việc thu nhập bình quân tháng đến các chế độ đãi ngộ của công 

ty, thƣởng phạt phân minh và sát sao công việc.  

- Trong năm 2016, công ty tiếp tục mở rộng kinh doanh bằng việc mua sắm  

thêm 1 xe ô tô tải trọng tải lớn và 1 bộ máy tính. 
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- Hiện nay, tổng số công nhân viên và ngƣời lao động chính của doanh 

nghiệp  

là 15 ngƣời. Công ty đã thiết lập và tạo đƣợc mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực 

hiện các hợp đồng kinh tế có giá trị với các đối tác, tạo uy tín, vị thế của mình 

trên thị trƣờng Quảng Ninh. Trong điều kiện nền kinh tế nói chung, nền kinh tế 

hàng hoá đƣờng bộ nói riêng gặp nhiều khó khăn nhƣng bằng kinh nghiệm và 

nhiệt huyết của mình lãnh đạo công ty vẫn cố gắng đảm bảo cho hoạt động kinh 

doanh của công ty luôn có hiệu quả và tạo việc làm ổn định cho đội ngũ cán bộ 

công nhân viên của công ty. 

      -   Nhằm thích ứng trong điều kiện mới hội nhập kinh tế công ty Cổ phần 

thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân  luôn không ngừng phấn đấu để đảm bảo 

hoạt động kinh doanh có hiệu quả, duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, dần 

khẳng định vị thế và năng lực kinh doanh của công ty. 

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

 Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

+ Kinh doanh hàng hóa, bốc xếp hàng hoá thuỷ bộ ven biển và viễn 

dƣơng.  

+ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý  
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Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch 

vụ Cảng Cái Lân 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ghi chú:                                                   

 Quan hệ quản lý chỉ đạo:                     

 Quan hệ phối hợp công tác và hỗ trợ: 

 Bộ máy quản lý của công ty đƣợc xây dựng theo mô hình trực tuyến chức 

năng, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dƣới. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ 

phận trong bộ máy quản lý của công ty đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau:  

- Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 

quan quyết định cao nhất. 

- Hội đồng quản trị: quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

- Ban kiểm soát: có nhiệm vụ giống nhƣ cơ quan tƣ pháp trong mô hình 

tam quyền phân lập nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị 

và quản lý điều hành công ty. 

- Giám đốc: điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của công ty và chịu trách nhiệm mọi hoạt động trong doanh nghiệp. 

- Phòng kế toán 

Hội đồng quản tri 

Đại hội đồng cổ đông 

Giám đốc 

Ban kiểm soát 

Phòng kế toán Phòng kinh 

doanh 
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 Thực hiện các hoạt động quản lý nguồn vốn, thực hiện các chế độ 

chính sách kế toán tài chính theo quy định của chế độ.  

 Phân tích đánh giá tình hình tài chính hiện tại của công ty, đồng 

thời cân đối thu chi, lập dự toán trong tƣơng lai các vấn đề về tài 

chính nhằm tham mƣu cho giám đốc đƣa ra các quyết định về tài 

chính.  

 Kiểm tra việc kiểm kê định kỳ hàng năm để quản lý điều hành, 

phục vụ quyết toán tài chính, lập các báo cáo cuối năm phục vụ nhu 

cầu quản lý của công ty.  

 Tham mƣu cho giám đốc về việc quản lý, công tác tổ chức nhân sự 

của công ty. Soạn thảo các công văn giấy tờ theo lệnh của giám 

đốc; tiếp nhận các công văn giấy tờ từ nơi khác gửi đến. Bảo quản 

các giấy tờ tài liệu.  

 Thực hiện các chế độ quy định về tiền lƣơng cho cán bộ công nhân 

viên, đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động.  

 Phòng kinh doanh 

 Phụ trách việc giao dịch thƣơng mại, soạn thảo các hợp đồng kinh 

doanh. 

 Tìm kiếm bạn hàng kinh doanh, tổ chức kế hoạch, chiến lƣợc kinh 

doanh.  

 Làm nhiệm vụ tham mƣu giúp cho Giám đốc trong việc lập kế 

hoạch kinh doanh, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.  

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán  

       2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

 Việc tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ nội dung công tác kế toán 

trong công ty do bộ máy kế toán đảm nhiệm. Tại công ty Cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Cảng Cái Lân có một phòng kế toán gồm 6 ngƣời. Việc tổ chức công tác 

kế toán đƣợc tiến hành theo mô hình tập trung. Theo mô hình này toàn bộ công 

tác kế toán đƣợc thực hiện ở phòng kế toán của công ty, từ khâu ghi chép ban 
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đầu đến khâu tổng hợp lập báo cáo và kiểm tra kế toán, hạch toán chi tiết, hạch 

toán tổng hợp. Các phòng ban khác chỉ lập các chứng từ phát sinh tại đơn vị rồi 

gửi về phòng kế toán. Quy mô tổ chức của bộ máy kế toán gọn nhẹ phù hợp với 

đặc điểm của công ty mà vẫn đảm bảo công tác kế toán có hiệu quả. Bộ máy kế 

toán của công ty đƣợc bố trí nhƣ sau: 

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Cảng Cái Lân 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

         Ghi chú:                                                   

Quan hệ quản lý chỉ đạo:                     

Quan hệ phối hợp công tác và hỗ trợ: 

 Kế toán trƣởng 

- Là ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện 

công tác kế toán trong công ty bao gồm: 

    + Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu  nộp ngân 

sách, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn vốn hình 

thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính 

kế toán.  

Kế toán 

trƣởng 

Kế toán 

công nợ 

Kế toán 

thuế 

Kế toán 

thống kê 

Kế toán 

ngân hàng 

Thủ quỹ 
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    + Theo dõi các phần hành sau: ngân sách, nhà cung cấp, các khoản thu, theo 

dõi TSCĐ, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lập báo cáo 

tài chính, lập tờ khai thuế, tổ chức sử dụng và huy động vốn có hiệu quả nhất. 

- Thƣờng xuyên tham mƣu giúp việc cho giám đốc thấy rõ mọi hoạt động sản 

xuất kinh doanh của đơn vị mình, từ đó đề ra biện pháp xử lý. Giúp cho kế toán 

trƣởng là các cán bộ nhân viên làm việc trong văn phòng. 

 Kế toán công nợ: làm các nhiệm vụ liên quan đến các khoản thanh toán, 

lập phiếu thu, phiếu chi theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình thu chi và 

tồn quỹ, theo dõi các khoản phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng và lập 

báo cáo kịp thời về tình hình công nợ với kế toán trƣởng. 

 Kế toán thuế: xác định cơ sở để tính thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 

của công ty cho nhà nƣớc, thu thập, xử lý, sắp xếp, lƣu trữ hóa đơn, chứng 

từ kế toán, kê khai, lập báo cáo thuế 

 Kế toán thống kê: lập thủ tục các phiếu lập kho, phiếu xuất kho, đối 

chiếu hàng hóa, cung cấp cho nhân viên cung ứng số lƣợng, chủng loại 

hàng hóa tồn kho, lập các báo cáo số liệu hàng hóa tồn kho định kỳ hàng 

tháng, xây dựng cải tiến phƣơng pháp nhập xuất hàng hóa đảm bảo công 

việc nhập xuất kho nhanh chóng, hiệu quả. 

 Kế toán ngân hàng: chịu trách nhiệm về các khoản liên quan đến tiền gửi 

ngân hàng, thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền, vay vốn  ngân 

hàng. 

 Thủ quỹ 

- Chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế liên quan 

đến thu, chi tiền mặt. 

- Quản lý, bảo quản tiền mặt; kiểm kê, lập sổ quỹ theo quy định. 

- Bảo quản, lƣu trữ các chứng từ gốc và cung cấp dữ liệu cho kế toán thanh 

toán. 
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2.1.4.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 

- Kỳ kế toán năm: Công ty thực hiện kì kế toán theo năm dƣơng lịch (bắt 

đầu  

từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12). 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. 

- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 

14/09/2006 của Bộ Tài Chính. 

- Phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho: 

+  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên giá gốc không tính GTGT 

đầu vào. 

+  Phƣơng pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân liên hoàn. 

+  Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thƣờng xuyên. 

-  Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định: Phƣơng pháp đƣờng thẳng. 

    - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo thực tế đƣợc ghi nhận vào chi phí  

sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh. 

       2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán 

 Công ty tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản ban hành theo 

Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính. 

       2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 

 Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Đặc điểm chủ yếu 

của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

phản ánh ở chứng từ gốc đều đƣợc ghi chép theo trình tự thời gian và theo quan 

hệ đối ứng tài khoản vào sổ Nhật ký chung sau đó từ sổ Nhật ký chung vào Sổ 

Cái các tài khoản, từ Sổ Cái các tài khoản và Bảng tổng hợp chi tiết lập Báo cáo 

tài chính. 

 Hệ thống sổ kế toán gồm: Sổ Nhật ký chung, Sổ cái các tài khoản, Sổ 

chi tiết, Bảng tổng hợp chi tiết. 

      2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 

Theo quy định hiện hành hệ thống báo cáo tài chính của công ty bao gồm: 
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- Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B01 – DNN 

- Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F01 – DNN 

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN 

- Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 – DNN 

- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN 

- Ngoài ra, kế toán còn lập thêm các báo cáo khác nhƣ: báo cáo tình hình thực  

hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nƣớc, tờ khai tự quyết toán thuế TNDN,... 

- Báo cáo trên sau khi lập, kiểm tra, xem xét sẽ đƣợc trình lên Giám đốc xét  

duyệt, sau đó đƣợc gửi tới Chi cục thuế, Sở kế hoạch đầu tƣ thành phố Hạ Long 

, Cục Thống kê Quảng Ninh. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN 

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 

       2.2.1.1. Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty 

-  Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân đã sử dụng 2 

phƣơng thức bán hàng chủ yếu: bán buôn, bán lẻ.  

+  Bán buôn: là hình thức bán hàng chủ yếu của công ty. Những đối tƣợng 

bán buôn thƣờng là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh 

vực công nghiệp, dịch vụ.  

+  Bán lẻ: là phƣơng thức giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhanh hơn. Khách 

hàng là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua vật liệu nhằm đáp ứng trực tiếp nhu 

cầu của khách hàng.  

-  Để tạo điều kiện cho khách hàng công ty sử dụng phƣơng thức thanh 

toán chủ yếu là thanh toán ngay bằng tiền mặt, ngoài ra còn tạo điều kiện cho 

khách hàng đƣợc thanh toán chậm trả. 

+ Phương thức thanh toán trả tiền ngay: Bằng tiền mặt đƣợc áp dụng với 

hầu hết mọi đối tƣợng khách hàng để đảm bảo vốn thu hồi nhanh, tránh tình 

trạng chiếm dụng vốn. 

 Đối với phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt: 



Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Đào Kim Chi  – Lớp: QT1703K 36    

 Hàng ngày, khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, kế toán viết hoá đơn 

GTGT. Hoá đơn giá trị gia tăng hàng bán ra gồm 3 liên: 

 Liên 1: Màu tím đƣợc lƣu lại quyển hoá đơn. 

 Liên 2: Màu đỏ giao cho khách hàng. 

 Liên 3: Màu xanh luân chuyển trong công ty để ghi sổ kế toán. 

 Khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, kế toán viết phiếu thu, phiếu 

thu viết làm 3 liên, đặt giấy than viết 1 lần, liên 1 để lƣu, liên 2 giao khách hàng, 

liên 3 giao cho thủ quỹ. 

 + Phương thức bán chịu: đƣợc áp dụng với khách hàng lớn và truyền 

thống. Trong những giai đoạn khó khăn, phải cạnh tranh với các đối thủ thì 

phạm vi này đƣợc mở rộng hơn, nhƣng đây là biện pháp tình thế và tiềm ẩn 

nhiều rủi ro nên công ty nên mở sổ theo dõi chi tiết công nợ để theo dõi chi tiết 

công nợ nhằm quản lý công nợ phải thu.   

       2.2.1.2. Chứng từ sử dụng 

 -  Hóa đơn GTGT  

-  Chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng…  

-  Các chứng từ liên quan khác: hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng…  

        2.2.1.3. Tài khoản sử dụng 

           -  TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

           -  Tài khoản cấp 2:  

 +  TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa  

 +  TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 -  Các TK khác có liên quan nhƣ: TK 3331, 1111, 131…  

        2.2.1.4. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ tại công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Ghi chú:      

            Ghi hàng ngày: 

            Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ: 

            Đối chiếu, kiểm tra: 

        

 

 

 

 

 

  

Sổ quỹ 

HĐ GTGT, HĐ kinh tế,… 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 511, 131 

Sổ kế toán chi tiết 

511, 131 

Sổ tổng hợp 511, 131 

Bảng cân đối tài khoản 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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2.2.1.5. Ví dụ minh họa  

               Ví dụ 1: Ngày 10/12/2016  xuất kho thép mạ kẽm nhúng nóng Ø21/ 

1,6 ly theo HĐ 0000731 – Công ty TNHH Xuân Hòa 16.874.000 đồng (đã bao 

gồm thuế GTGT 10%), khách hàng chƣa thanh toán. 

                Ví dụ 2: Ngày 25/12/2016 xuất kho thép mạ kẽm nhúng nóng Ø 34/ 

3,2 ly theo HĐ 0000745 – Công ty TNHH Thiên Lý 12.595.000 đồng (đã bao 

gồm thuế GTGT 10%), khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. 

                 

 Kế toán tiến hành như sau: 

       Căn cứ vào các chứng từ: hóa đơn GTGT 0000731 (biểu số 2.1), hóa đơn 

GTGT 0000732 (biểu số 2.2), phiếu thu số 25 (biểu số 2.3) kế toán ghi sổ nhật 

ký chung (biểu số 2.4), từ nhật ký chung vào sổ cái TK 511 (biểu số 2.5). Đồng 

thời cũng từ các chứng từ trên kế toán ghi sổ kế toán chi tiết TK 511, 131 (biểu 

2.6, 2.7, 2.9).  

       Cuối tháng, kế toán lấy số liệu từ sổ kế toán chi tiết TK 511, 131 ghi vào sổ  

tổng hợp TK 511 (biểu 2.8, 2.10) đồng thời so sánh với số liệu của sổ cái TK 

511 đã lập, sổ quỹ tiền mặt ( biểu 2.11). Căn cứ vào các sổ cái và sổ tổng hợp đã 

lập trên kế toán tiến hành lập bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài chính. 
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Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000731 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/16P 

Số: 0000731 

HOÁ ĐƠN GTGT 

Liên 3: Nội bộ 

                   Ngày 10/12/2016 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Mã số thuế: 5701782604 

Địa chỉ: Khu cảng Cái Lân, phƣờng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Số TK: 7114633780 

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Xuân Hòa 

Mã số thuế: 5701034333 

Địa chỉ: 35 Trần Quốc Toản, tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh                       

Số TK: 6904639108 

Hình thức thanh toán:  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 
Thép ống mạ kẽm nhúng 

nóng Ø 21/ 1,6 ly 
Kg 650 23.600 15.340.000 

               Cộng tiền hàng: 15.340.000 

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.534.000 

                                                        Tổng cộng tiền thanh toán: 16.874.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mƣời sáu triệu tám trăm bảy mƣơi bốn nghìn đồng. 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT số 0000745 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/16P 

Số: 0000745 

HOÁ ĐƠN GTGT 

Liên 3: Nội bộ 

                   Ngày 25/12/2016 

Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Mã số thuế: 5701782604 

Địa chỉ: Khu cảng Cái Lân, phƣờng Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Số TK: 7114633780 

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Thiên Lý 

Mã số thuế: 5701719197 

Địa chỉ: 56 Ngô Tất Tố, p.Hồng Hải, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Số TK: 6914793787 

Hình thức thanh toán: TM 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 
Thép ống mạ kẽm nhúng 

nóng Ø 34/3,2 ly 
Kg 500 22.900 11.450.000 

              Cộng tiền hàng: 11.450.000 

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.145.000 

                                                        Tổng cộng tiền thanh toán: 12.595.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mƣời hai triệu năm trăm chín mƣơi năm nghìn đồng. 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.3: Phiếu thu số 35 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số 01-TT 

QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC 

                                                 PHIẾU THU                                                     Số: 25 

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

 Nợ TK 1111         :12.595.000 

       Có TK 5113   :  11.450.000 

       Có TK 3331   :    1.145.000 

Họ và tên ngƣời nộp tiền: Phạm Văn Hùng 

Địa chỉ: 56 Minh Khai, p.Giếng Đáy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Lý do thu: Thu tiền hàng  theo HĐ 0000745 – Ngày 25/12/2016 

Số tiền: 12.595.000 đồng 

Viết bằng chữ: Mƣời hai triệu năm trăm chin mƣơi năm nghìn đồng. 

Kèm theo: 1 chứng từ gốc. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.4: Sổ nhật ký chung 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03a-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                                                                 Tháng 12 năm 2016                                               ĐVT: đồng 

NT ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   ……………    

10/12 HĐ0000731 10/12 
Xuất bán thép ống mạ kẽm nhúng 

nóng Ø 21/ 1,6 ly 

131 16.874.000  

3331  1.5340.000 

5111  15.340.000 

11/12 
HĐ 0000732 

PT 11/12 
11/12 

Xuất bán thép ống mạ kẽm nhúng 

nóng Ø 42/ 2,1 ly 

1111 17.864.000  

5111  16.240.000 

3331  1.624.000 

   …………….    

25/12 
HĐ 0000745 

PT 25/12 
25/12 

Xuất bán thép ống mạ kẽm nhúng 

nóng Ø 34/3,2 ly 

1111 12.595.000  

5111  11.450.000 

3331  1.145.000 

   …………..    

   Cộng  7.211.553.173 7.211.553.173 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.5: Sổ cái TK 511 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03b-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu: 511 

                                             Tháng 12 năm 2016                                                   ĐVT: đồng 

NT 

ghi sổ 

Ctừ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

   ………    

10/12 HĐ 0000731 10/12 
Xuất bán thép ống mạ kẽm nhúng nóng 

Ø21/1,6ly cho cty TNHH Xuân Hòa 
131  15.340.000 

11/12 
HĐ 0000732 

PT 11/12 
11/12 Doanh thu bán hàng cho Cty Hòa An 1111  16.240.000 

14/12 
HĐ 0000733 

PT 14/12 
14/12 Doanh thu bán hàng cho Cty Thiên Phúc 1111  4.480.000 

   ………..    

25/12 
HĐ 0000745 

PT 25/12 
25/12 Doanh thu bán hàng cho Cty TNHH Thiên Lý 1111  11.450.000 

31/12 PHT 20/12 31/12 K/c doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 911 900.421.202  

   Cộng só phát sinh  900.421.202 900.421.202 

   Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.6: Sổ chi tiết bán hàng  

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: SN17 – DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tháng 12 năm 2016 

Tên sản phẩm (HH, DV, bất động sản đầu tƣ): Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø21/1,6 ly         Mã hàng hóa: F2116 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

SH NT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521) 

   …………       

10/12 HĐ00000731 10/12 
Bán hàng hóa cho 

Cty TNHH Xuân Hòa 
131 650 23.600 15.340.000   

   …………       

   Cộng số phát sinh  1470  34.692.000   

       Doanh thu thuần    34.692.000   

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.7: Sổ chi tiết bán hàng  

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: SN17 – DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tháng 12 năm 2016 

Tên sản phẩm (HH, DV, bất động sản đầu tƣ): Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø34/3,2 ly         Mã hàng hóa: F3432 

NT 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

SH NT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521) 

   …………       

25/12 
HĐ00000745 

PT 25/12 
25/12 

Bán hàng hóa cho 

Cty TNHH Thiên Lý 
1111 500 22.900 11.450.000   

   …………       

   Cộng số phát sinh  900  20.610.000   

      Doanh thu thuần    20.610.000   

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.8: Sổ tổng hợp chi tiết bán hàng 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tháng 12 năm 2016                                                                   

 ĐVT: đồng 

Stt 
Mã hàng 

hóa 
Tên hàng hóa  

Doanh thu 
Ghi chú 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 F2116 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø21/1,6 ly 1470 23.600 34.692.000  

2 F2716 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø27/1,6 ly 1600 23.500 37.600.000  

3 F3432 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø34/3,2 ly 900 22.900 20.610.000  

4 F4221 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø42/2,1 ly 1590 23.200 36.888.000  

5 F4925 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø49/2,5 ly 1800 22.900 41.220.000  

  …………     

  Cộng   747.873.050  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.9: Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: SN13 - DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA 

Đối tƣợng: Công ty TNHH Xuân Hòa 

                     Năm 2016                                                                 ĐVT: đồng 

Stt 
NT 

ghi sổ 

Ctừ 
Diễn giải TKĐƢ 

SPS Số dƣ 

SH Ngày Nợ Có Nợ Có 

    Dƣ đầu kỳ    572.000  

01 05/12 0000727 05/12 
Xuất bán thép 

Ø21/1,6 ly 

5111 17.850.000  18.442.000  

3331 1.785.000  20.207.000  

    ………      

02 10/12 0000731 10/12 
Xuất bán thép 

Ø21/1,6 ly 

5111 15.340.000  35.547.000  

3331 1.534.000  37.081.000  

03 19/12 0000736 19/12 
Xuất bán thép 

Ø42/2,1ly 

5111 8.120.000  45.201.000  

3331 812.000  46.013.000  

    ……….      

    Cộng SPS  62.755.000    

    Dƣ cuối kỳ    63.327.000  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.10: Sổ tổng hợp chi tiết thanh toán với ngƣời mua 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân Mẫu số: SN13 – DNN 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh                           (QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

                                                                                                          Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA 

Năm 2016                                                       ĐVT: đồng  

Stt Tên khách hàng 
Số dƣ đầu kỳ SPS trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

 ………...       

20 Cty TNHH Hòa An 12.000.000 - 16.600.000 12.000.000 16.600.000 - 

21 Cty TNHH Thiên Phúc 148.230.500 - 43.670.000 41.332.500 150.568.000 - 

22 Cty TNHH Xuân Hòa 572.000 - 62.755.000 - 63.327.000 - 

23 
Cty TNHH TMDV & XD 

Phƣơng Thảo 
112.020.000 - 26.030.000 - 138.050.000 - 

 ………..       

 Tổng 1.607.239.733 0 999.905.468 999.905.468 1.607.239.733 0 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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2.2.2. Kế toán giá vốn bán hàng 

        2.2.2.1. Đặc điểm giá vốn hàng bán tại công ty  

         Kế toán tính giá vốn hàng xuất kho theo phƣơng pháp bình quân liên 

hoàn. Phƣơng pháp này vừa đảm bảo tính kịp thời của số liệu kế toán vừa phản 

ánh đƣợc tình hình biến động của giá cả. Cứ sau mỗi lần nhập kho, kế toán lại 

phải tiến hành tính toán lại giá bình quân. 

Đơn giá bình quân 

sau mỗi lần nhập 
= 

Trị giá hàng tồn kho sau mỗi lần nhập 

Số lƣợng hàng tồn kho sau mỗi lần nhập 

        2.2.2.2. Chứng từ sử dụng 

 -  Phiếu xuất kho,… 

        2.2.2.3. Tài khoản sử dụng 

 -  TK 632: Giá vốn hàng bán 

 -  Các TK liên quan khác nhƣ: TK 156, 154, 111,… 

      2.2.2.4. Quy trình hạch toán  

Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn tại công ty Cổ phần thƣơng mại 

và dịch vụ Cảng Cái Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      

Ghi hàng ngày:  

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ:  

Phiếu xuất kho, phiếu hạch 

toán và các chứng từ liên quan 

khác 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 632 

Bảng cân đối số phát 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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      2.2.2.5. Ví dụ minh họa       

          Ví dụ 1: Ngày 10/12/2016 xuất kho 650 kg thép ống mạ kẽm nhúng nóng 

Ø21/1,6 ly bán cho Công ty TNHH Xuân Hòa theo HĐ 0000731. 

           

          Ví dụ 2: Ngày 25/12/2016 xuất kho 500 kg thép ống mạ kẽm nhúng nóng 

Ø34/3,2  ly bán cho Công ty TNHH Thiên Lý  theo HĐ 0000745. 

           

           Kế toán tiến hành như sau: 

Kế toán lập phiếu xuất kho số 29/12 và phiếu xuất kho số 32/12  (biểu số 

2.11, 2.12). Căn cứ vào Phiếu xuất kho ghi số liệu vào Nhật ký chung (biểu 

2.13), Sổ cái TK 632 (biểu 2.14). 

   Tính đơn giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân liên hoàn: 

Đơn giá xuất kho bình quân Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø21/1,6 ly 

(F2116) ngày 10/12 đƣợc tính nhƣ sau:  

-  Ngày 1/12 tồn 470 kg, đơn giá 21.300 đồng/kg. 

-  Ngày 3/12 nhập 800 kg, đơn giá 21.500 đồng/kg. 

-  Ngày 7/12 nhập 650 kg, đơn giá 21.500 đồng/kg. 

-  Ngày 10/12 xuất 650 kg. 

Đơn giá xuất kho 

bình quân ngày 

10/12  

= 

470 x 21.300 + 800 x 21.500 + 650 x 21.500  

470 + 800 + 650 

 = 21.451 (đ/kg) 

Trị giá thành phẩm thực 

tế xuất kho ngày 10/12 
= 

Số lƣợng thực tế 

xuất kho 
x 

Đơn giá bình quân 

xuất kho 

 = 650 x 21.451 

 = 13.943.150 đ 

 

Đơn giá xuất kho bình quân Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø34/3,2 ly 

(F3432) ngày 25/12 đƣợc tính nhƣ sau:  

-  Ngày 1/12 tồn 350 kg, đơn giá 22.400 đồng/kg. 
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-  Ngày 3/12 nhập 400 kg, đơn giá 22.200 đồng/kg. 

-  Ngày 25/12 xuất 500 kg. 

Đơn giá xuất kho 

bình quân ngày 

25/12  

= 

350 x 22.400 + 400 x 22.200  

350 + 400  

 = 22.293 (đ/kg) 

Trị giá thành phẩm thực 

tế xuất kho ngày 25/12 
= 

Số lƣợng thực tế 

xuất kho 
x 

Đơn giá bình quân 

xuất kho 

 = 500 x 22.293 

 = 11.146.500 đ 
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Biểu 2.11: Phiếu xuất kho số 29/12 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số 02-VT 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

                                                              PHIẾU XUẤT KHO 

              Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Nợ: 632 

               Số: PX 29/12 Có: 156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Thanh An 

Địa chỉ (bộ phận):  

Lý do xuất kho: Xuất kho hàng bán  

Xuất tại kho (ngăn lô): Hàng hóa                  Địa điểm:  

Stt Tên, nhãn hiệu 
Mã 

hàng 
Đvt 

Số lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu Thực xuất 

1 
Thép ống mạ kẽm 

nhúng nóng Ø21/1,6 ly 
F2116 Kg 650 650 21.451 13.943.150 

 Cộng   650 650  13.943.150 

Tổng số tiền viết bằng chữ: Mƣời ba triệu chín trăm bốn mƣơi ba nghìn một trăm  năm mƣơi đồng. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 2.12: Phiếu xuất kho số 32/12 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số 02-VT 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

                                                              PHIẾU XUẤT KHO 

              Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Nợ: 632 

               Số: PX 32/12 Có: 156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Trần Thị Hải Yến 

Địa chỉ (bộ phận):  

Lý do xuất kho: Xuất kho hàng bán  

Xuất tại kho (ngăn lô): Hàng hóa                  Địa điểm:  

Stt Tên, nhãn hiệu 
Mã 

hàng 
Đvt 

Số lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu Thực xuất 

1 
Thép ống mạ kẽm 

nhúng nóng Ø34/3,2 ly 
F3432 Kg 500 500 22.293 11.146.500 

 Cộng   500 500  11.146.500 

Tổng số tiền viết bằng chữ: Mƣời một triệu một trăm bốn mƣơi sáu nghìn năm trăm đồng. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 2.13: Sổ nhật ký chung 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03a-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                                                                Tháng 12 năm 2016                                                 ĐVT: đồng 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   ……….. … … … 

10/12 PXK 29/12 10/12 
Giá vốn hàng xuất bán cho cty TNHH 

Xuân Hòa 

632 13.943.150  

156  13.943.150 

10/12 
HĐ 0000731 

 
10/12 

Doanh thu bán hàng cho Cty TNHH Xuân 

Hòa 

131 
18.095.00

0 
 

5111  16.450.000 

3331    1.645.000 

   ………..    

25/12 PXK 32/12 25/12 
Giá vốn hàng xuất bán cho cty TNHH 

Thiên Lý 

632 11.146.500  

156  11.146.500 

25/12 
HĐ 0000745 

PT 25/12 
25/12 

Doanh thu bán hàng cho Cty TNHH Thiên 

Lý 

1111 13.898.500  

5111  12.635.000 

3331    1.263.500 

   ………..    

   Cộng  7.211.553.173 7.211.553.173 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.14: Sổ cái TK 632 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03b-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI  

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632 

  Tháng 12 năm 2016                                               ĐVT: đồng

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

   ……….    

10/12 PXK 29/12 10/12 
Giá vốn hàng xuất bán cho cty TNHH Xuân 

Hòa 
156 13.943.150  

   ………..    

25/12 PXK 32/12 25/12 Giá vốn hàng xuất bán cho cty TNHH Thiên Lý 156 11.146.500  

   ………..    

25/12 PXK 38/12 25/12 Giá vốn hàng xuất bán cho cty TNHH Thành Công 156 16.898.800  

28/12 PXK 42/12 28/12 Giá vốn hàng xuất bán cho cty CP TM Vạn Lộc 156 14.629.300  

   ……….    

31/12 PHT 16/12 31/12 K/c giá vốn hàng bán 154 121.336.032  

31/12 PHT 19/12 31/12 K/c giá vốn hàng bán hàng hóa và dịch vụ 911  803.299.991 

   Cộng số phát sinh  803.299.991 803.299.991 

   Dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

     2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 

 -  Giấy báo có  

 -  Các chứng từ liên quan khác. 

      2.2.3.2. Tài khoản sử dụng 

 -  TK 112: Tiền gửi ngân hàng 

 -  TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính  

      2.2.3.3. Quy trình hạch toán 

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty 

Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

        

 

 

Ghi chú:       

Ghi hàng ngày:                

          Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ: 

     2.2.3.5. Ví dụ minh họa  

Ví dụ: Ngày 31/12/2016 ngân hàng trả lãi tiền gửi tháng 12 năm 2016 số 

tiền 146.240 đồng. 

            Kế toán tiến hành như sau: 

 Căn cứ vào giấy báo có của Ngân hàng (biểu số 2.15), kế toán phản ánh 

vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.16), sau đó vào Sổ cái TK 515 (biểu số 2.18). 

Giấy báo có và các chứng từ 

liên quan khác 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 515 

Bảng cân đối tài khoản 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Biểu 2.15: Giấy báo có  

 

Mã GD 

Mã KH: 395544 

Số GD: 52938 

GIẤY BÁO CÓ 

       Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

                                 Số : 30/12 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Mã số thuế: 5701782604 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của khách hàng với nội dung 

sau: 

Số tài khoản ghi có: 3201162579 

Số tiền bằng số: 146.240 

Viết bằng chữ: Một trăm bốn mƣơi sáu nghìn hai trăm bốn mƣơi đồng. 

Nội dung: Lãi tiền gửi. 

                               Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Giao dịch viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kiểm soát viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.16: Sổ nhật ký chung 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03a-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                                                   Tháng 12 năm 2016                                  ĐVT: đồng 
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NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   ………..    

22/12 HĐ0000760 22/12 
Xuất bán thép Ø 30/1,9 ly cho Cty 

TNHH Thành Công 

131 17.490.000  

3331  1.590.000 

5111  15.900.000 

23/12 
HĐ 0000761 

PT 52/12 
23/12 

Xuất bán thép Ø 49/2,5 ly cho Cty 

TNHH Thiên Lý 

1111 4.620.000  

5111  4.200.000 

3331  420.000 

   …………    

28/12 PXK 42/12 28/12 
Giá vốn hàng xuất bán cho cty CP 

TM Vạn Lộc 

632 
15.015.70

0 
 

156  
15.015.70

0 

28/12 
HĐ0000769 

PT 58/12 
28/12 

Doanh thu bán hàng cho Cty CP TM 

Vạn Lộc 

1111 
18.095.00

0 
 

5111  16.450.000 

3331  1.645.000 

   ………..    

31/12 GBC 30/12 31/12 Lãi tiền gửi ngân hàng 
112 146.240  

515  146.240 

   Cộng  7.211.553.173 7.211.553.173 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.17: Sổ cái TK 515 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03b-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

                       SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu: 515 

                         Tháng 12 năm 2016                               

ĐVT: đồng 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

31/12 GBC 30/12 31/12 Lãi tiền gửi ngân hàng 112  146.240 

31/12 PHT 20/12 31/12 K/C doanh thu HĐTC 911 146.240  

   Cộng số phát sinh  146.240 146.240 

   Dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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2.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

      2.2.4.1. Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh tại công ty 

 Tại Công ty cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân chi phí quản 

lý kinh doanh bao gồm: 

 -  Chi phí về lƣơng nhân viên quản lý kinh doanh 

 -  Chi phí khấu hao tài sản cố định 

 -  Chi phí về nhiên liệu phục vụ công tác quản lý kinh doanh 

 -  Chi phí về CCDC phục vụ công tác quản lý kinh doanh 

 -  Các khoản chi phí khác. 

       2.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

 -  Phiếu chi 

 -  Bảng lƣơng nhân viên văn phòng 

 -  Hóa đơn GTGT, hóa đơn thu phí dịch vụ 

 -  Bảng trích khấu hao TSCĐ 

 -  Các chứng từ khác có liên quan  

       2.2.4.3. Tài khoản sử dụng 

 -  TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh 

 -  Các TK liên quan khác nhƣ: TK 111, 334, 214,…  

       2.2.4.4. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí kinh doanh tại công ty Cổ phần 

thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:       

Ghi hàng ngày: 

          Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ: 

        

 2.2.4.5. Ví dụ minh họa  

   Ví dụ 1: Ngày 31/12/1016 cô Tâm  thanh toán bằng tiền mặt tiền cƣớc 

điện thoại theo HĐ 219058 số tiền 644.494 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%). 

  

             Ví dụ 2: Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý kinh doanh 

tháng 12 năm 2016 số tiền 15.637.000 đồng. 

      

       Kế toán tiến hành như sau:  

 Căn cứ hóa đơn GTGT 0219057 (biểu số 2.18) kế toán lập phiếu chi 

(biểu số 2.19) và bảng danh mục TSCĐ và mức trích khấu hao T12/2014 (biểu 

số 2.20) . Sau đó, kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.21), Sổ cái 

TK 642 (biểu số 2.22). 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 642 

Bảng cân đối tài khoản 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Phiếu chi, HĐ GTGT, bảng 

lƣơng và trích theo lƣơng,…  
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Biểu 2.18: Hóa đơn GTGT số 0219057 

HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (GTGT) Mẫu số: 01GTKT -2LN-03 

TELECOMUNICATION SERVICE INVOICE (VAT) Ký hiệu : AA/16P  

 Số: 0219058 

MS: 0200340211 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - QUẢNG NINH, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

Địa chỉ : 539 Lê Thánh Tông, p.Bạch Đằng, tp.Hạ Long, Quảng Ninh                                                             

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ  Cảng Cái Lân 

Địa chỉ: Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Số thuê bao: 0333619092                                                                                        Mã số: KHCP-QTCN-00344                                                                

Hình thức thanh toán:  TM 

STT DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐVT SỐ LƢỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 

Kỳ cƣớc tháng: 12/2016     

a.Cƣớc dịch vụ viễn thông     585.904 

b.Cƣớc dịch vụ viễn thông không thuế     0 

c. Chiết khấu + đa dịch vụ    0 

d. Khuyến mại    0 

e. Trừ đặt cọc + trích thƣởng + Nợ cũ    0 

                                                                                                         Cộng tiền dịch vụ (A)= (a+b-c-d): 585.904 

                               Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% x (a-c-d) = Tiền thuế GTGT ( VAT amount ) (B): 58.590 

                                                                                                    Tổng cộng tiền thanh toán (C) = (A+ B – e ): 644.494 
Số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm bốn mƣơi bốn nghìn bốn trăm chín mƣơi tƣ đồng. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
                                            Đại diện giao dịch 

                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.19: Phiếu chi số 26 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số 02-TT 

QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC 

                                                 PHIẾU CHI                                                    Số: 26 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 Nợ TK 642          : 585.904 

 Nợ TK 1331        :    58.590 

        Có TK 1111  : 644.494  

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Bùi Thị Huyền Tâm 

Địa chỉ: Văn phòng công ty 

Lý do chi: Thanh toán tiền cƣớc điện thoại theo HĐ 0219058 

Số tiền: 644.494, đồng 

Viết bằng chữ: Sáu trăm bốn mƣơi bốn nghìn bốn trăm chín mƣơi tƣ đồng. 

Kèm theo: 1 chứng từ gốc. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.20: Bảng danh mục TSCĐ và mức trích khấu hao 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

DANH MỤC TSCĐ VÀ MỨC TRÍCH KHẤU HAO 

Năm 2016                                                                     Đvt: đồng 

Stt Tên TSCĐ Nguyên giá Ngày SD 

Thời 

gian 

SD 

Thời gian 

hết KH 
Mức KH 

Số đã trích 

Tổng cộng 
Ghi 

chú Tháng 1 … Tháng 12 

Chi phí quản lý kinh doanh      

1 Máy  in 36.000.000 T10/2015 3 năm T10/2018 1.000.000 1.000.000  1.000.000 12.000.000  

2 Bộ máy tính 44.640.000 T04/2015 4 năm T04/2019 1.240.000 1.240.000  1.240.000 14.880.000  

3 
Xe ôtô con 

14M 3618 
558.000.000 T12/2015 10 năm T12/2025 4.650.000 4.650.000  4.650.000 55.800.000  

 Tổng cộng 638.640.000    6.890.000 6.890.000  6.890.000 82.680.000  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.21: Sổ nhật ký chung 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

 

Mẫu số S03a-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                                           Tháng 12 năm 2016                                           ĐVT: đồng 

 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   …………    

30/12 
HĐ0129057 

PC 26/12 
30/12 

Cô Thơm thanh toán tiền điện  theo 

HĐ 0219057 

642 527.366  

1331   52.737  

1111     580.103 

31/12 
HĐ 0219058 

PC 27/12 
31/12 

Cô Tâm thanh toán tiền cƣớc điện 

thoại theo HĐ 0219058 

642 585.904  

1331 58.590  

1111      644.494 

31/12 
Bảng lƣơng 

T12/2016 
31/12 

Lƣơng phải trả nhân viên văn phòng 

T12/2016 

642 38.750.000  

334  38.750.000 

31/12 
Bảng TSCĐ và 

trích KH 
31/12 

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho 

bộ phận QLKD T12/2016 

642 6.890.000  

214  6.890.000 

…… ……. …….. ………… …… … ……… 

31/12 PHT 19/12 31/12 K/c chi phí quản lý kinh doanh 
911 53.174.905  

642  53.174.905 

   Cộng  7.211.553.173 7.211.553.173 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.22: Sổ cái TK 642 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

 

Mẫu số S03b - DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ - BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh 

Số hiệu: 642 

                                             Tháng 12 năm 2016                                                   ĐVT: đồng 

NT 

ghi sổ 

Ctừ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

   ………….    

30/12 
HĐ 0219058  

PC 26/12 
30/12 

Cô Thơm thanh toán tiền cƣớc điện 

thoại theo HĐ 0219057 
1111 527.366  

31/12 
HĐ 0219057  

PC 27/12 
31/12 

Cô Tâm thanh toán tiền cƣớc điện 

thoại theo HĐ 0219058 
1111 585.904  

31/12 BL T12/2016 31/12 
Lƣơng phải trả nhân viên văn phòng 

T12/2016 
334 38.750.000  

… … ….. …. …. ……. …….. 

31/12 
Bảng TSCĐ và 

trích KH 
31/12 

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ 

phận QLKD T12/2016 
214 6.890.000  

31/12 PHT 19/12 31/12 K/c chi phí quản lý kinh doanh 911  53.174.905 

   Cộng số phát sinh  53.174.905 53.174.905 

   Dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

      2.2.5.1. Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh 

 Lợi nhuận thực hiện bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi 

nhuận hoạt động khác. 

 -  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là khoản chênh lệch giữa tổng 

doanh thu và tổng chi phí. 

 -  Lợi nhuận từ hoạt động khác gồm: 

  + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Là khoản chênh lệch giữa doanh 

thu từ hoạt động tài chính và chi phí tài chính gồm: hoạt động cho thuê tài sản, 

lãi thu đƣợc từ tiền gửi ngân hàng,… 

  + Lợi nhuận sau thuế đƣợc doanh nghiệp sử dụng để bổ sung các quỹ, 

bổ sung nguồn vốn kinh doanh,… 

       2.2.5.2. Chứng từ sử dụng 

 -  Phiếu hạch toán 

 -  Sổ Nhật ký chung 

 -  Sổ cái các TK 911, 821, 421,…  

      2.2.5.3. Tài khoản sử dụng 

 -  TK 911: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

 -  TK 421: Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 

 -  TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 -  Các TK liên quan khác nhƣ: TK 821, 632, 511, 642,… 

       2.2.5.4. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.7: Quy trình ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ  Cảng Cái Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:                   

Ghi hàng ngày:                   

          Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ: 

Sơ đồ 2.8:  Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh  tại 

công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

                       

            

 

                                                                                                  

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                        

53.174.905 146.240 

8.818.509 

900.421.202 803.299.991 

44.092.546 
 

TK 632 

TK 821 

TK 642 

TK 421 

TK 511 

TK 515 

TK 911 

Phiếu hạch toán 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 911 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Cuối tháng căn cứ vào các bút toán thực hiện kết chuyển, các phiếu kế toán để ghi sổ Nhật ký chung, Sổ cái 

TK 911. Khi đó: 

Lợi nhuận trƣớc thuế =      900.421.202  +  146.240  -  803.299.991  -  53.174.905 

 =      44.092.546    

Thuế TNDN =      44.092.546  x  20% 

 =      8.818.509 

Lợi nhuận sau thuế =      44.092.546  -  8.818.509 

 =      35.274.037 

Suy ra: Kết quả kinh doanh T12/2016 của doanh nghiệp là Lãi  

Biểu 2.23: Phiếu hạch toán 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Số: 19/12 

       Đối tƣợng: Kết chuyển chi phí                                           Đvt: đồng 

Stt Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

1 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 911 642 53.174.905  

2 Kết chuyển giá vốn      911 632 803.299.991  

 Cộng   856.474.896  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.24: Phiếu hạch toán 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Số: 20/12 

            Đối tƣợng: Kết chuyển doanh thu                                       Đvt: đồng 

Biểu 2.25: Phiếu hạch toán 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Số: 21/12 

                   Đối tƣợng: Xác định thuế TNDN phải nộp                                  Đvt: đồng 

Stt Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

1 Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511 911 900.421.202  

2 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 515 911 146.240  

 Cộng   900.567.442  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Stt Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

1 Thuế TNDN phải nộp  821 3334 8.818.509  

 Cộng   8.818.509  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.26: Phiếu hạch toán 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Số: 22/12 

                 Đối tƣợng: Kết chuyển chi phí thuế TNDN                                    Đvt: đồng 

Biểu 2.27: Phiếu hạch toán 

PHIẾU HẠCH TOÁN 

Số: 23/12 

                              Đối tƣợng: Kết chuyển lãi                                                   Đvt: đồng 

Stt Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

1 Kết chuyển chi phí thuế TNDN  911 821 8.818.509  

 Cộng   8.818.509  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Stt Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

1 Kết chuyển lãi  911 421 35.274.037  

 Cộng   35.274.037  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.28: Sổ nhật ký chung 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03a-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                            Tháng 12 năm 2016                                                         ĐVT: đồng 

NT ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   ………….    

31/12 PHT 19/12 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 
911  53.174.905  

642   53.174.905 

31/12 PHT 19/12 31/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán 
911 803.299.991  

632  803.299.991 

31/12 PHT 20/12 31/12 
Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

511 
900.421.20

2 
 

911  900.421.202 

31/12 PHT 20/12 31/12 
Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính 

515         146.240  

911          146.240 

31/12 PHT 21/12 31/12 Kết chuyển thuế TNDN phải nộp 
821      8.818.509  

3334       8.818.509 

31/12 PHT 22/12 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 
911     8.818.509  

821       8.818.509 

31/12 PHT 23/12 31/12 Kết chuyển lãi 911     35.274.037  
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421     35.274.037 

   Cộng  7.211.553.173 7.211.553.173 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Đào Kim Chi  – Lớp: QT1703K 75    

Biểu 2.29: Sổ cái TK 911 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03b-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu: 911 

Tháng 12 năm 2016 

ĐVT: đồng 

NT ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

31/12 PHT 19/12 31/12 Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 642 53.174.905  

31/12 PHT 19/12 31/12 Kết chuyển giá vốn  632 803.299.991  

31/12 PHT 20/12 31/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng  và CCDV 511  900.421.202 

31/12 PHT 20/12 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 515          146.240 

31/12   PHT 22/12 31/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN  821    8.818.509  

31/12 PHT 23/12 31/12 Kết chuyển lãi  421  35.274.037  

   Cộng phát sinh  900.567.442 900.567.442 

   Dƣ cuối kỳ    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

      Giám đốc 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.30: Sổ cái TK 421 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03b-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

    SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Lợi nhuận chƣa phân phối 

Số hiệu: 421 

Tháng 12 năm 2016 

          ĐVT: đồng 

NT ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ   42.299.509 

31/12 PHT 23/12 31/12 Kết chuyển lãi 911  35.274.037 

   Cộng phát sinh   35.274.037 

   Dƣ cuối kỳ   77.573.546 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN 

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN 

 Trong nền kinh tế thị trƣờng ngày nay, các doanh nghiệp chịu tác động 

không nhỏ đến từ những biến động của nền kinh tế. Vì vậy, một doanh nghiệp 

có thể tồn tại và phát triển đƣợc đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải có 

những chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn. Để phục vụ cho công tác quản lý, các 

nhà quản trị đƣa ra đƣợc những quyết định chính xác góp phần nâng cao hiệu 

quả kinh doanh. Để làm đƣợc điều đó việc tổ chức bộ máy kế toán góp một phần 

không nhỏ. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 

Cảng Cái Lân em nhận thấy công tác kế toán nói chung, công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng tại công ty có 

những ƣu điểm và nhƣợc điểm sau: 

3.1.1. Ƣu điểm 

a) Về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

 Là một công ty có quy mô nhỏ, chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ, 

vì vậy việc áp dụng mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung là khá phù hợp. 

Mỗi kế toán viên sẽ đảm nhận chức năng nhiệm vụ của mình dƣới sự chỉ đạo tập 

trung thống nhất của kế toán trƣởng, đảm bảo sự chuyên môn hoá của cán bộ kế 

toán, đồng thời phát huy đƣợc trình độ của mỗi nhân viên.  

 Về nhân sự, bộ phận kế toán có sáu ngƣời gồm một kế toán trƣởng và 

năm kế toán viên rất phù hợp với khối lƣợng công việc kế toán tại công ty. 

Thêm vào đó, đội ngũ kế toán có bề dày kinh nghiệm, vững vàng kiến thức 

chuyên môn giúp cho công tác kế toán tại công ty đạt hiệu quả cao. 
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b) Về sổ sách kế toán sử dụng 

 Sổ sách kế toán của công ty đƣợc lập rõ ràng, chính xác, theo mẫu 

hƣớng dẫn của Nhà nƣớc. Không cứng nhắc theo các mẫu sổ kế toán đƣợc quy 

định, kế toán công ty còn sáng tạo, tìm tòi lập ra nhƣng sổ kế toán mới phù hợp 

với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế, yêu cầu quản lý của công ty nhƣng 

vẫn tuân thủ theo đúng quy định, phản ánh đúng, chính xác, minh bạch nội dung 

nghiệp vụ kinh tế, tăng hiệu quả giám sát, quản lý và đối chiếu. 

c) Về chứng từ kế toán sử dụng 

 Công ty sử dụng đúng chứng từ theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài Chính). 

 Chứng từ kế toán liên quan đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh nhƣ: hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu 

chi, bảng khấu hao, phân bổ,…của công ty đƣợc lập rõ ràng, chính xác theo nội 

dung quy định trên mẫu. 

          Về công tác kế toán giá vốn: công ty hạch toán hàng tồn kho theo 

phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình 

quân gia quyền cả kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hạch toán giá vốn. 

            Về công tác kế toán doanh thu: mọi nghiệp vụ bán hàng đều đƣợc kế 

toán ghi nhận vào doanh thu một cách kịp thời và đầy đủ, chính xác về nội dung. 

Khi bán hàng kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT thành 3 liên: liên 1 lƣu tại 

quyển, liên 2 giao cho khách hàng, liên 3 lƣu nội bộ làm căn cứ để ghi sổ kế 

toán. 

 Về công tác xác định kết quả hoạt động kinh doanh: do kế toán đã quản 

lý, theo dõi tốt các khoản doanh thu, chi phí đề cập ở trên vì thế công tác kế toán 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh đƣợc thực hiện một cách dễ dàng, cung 

cấp cho giám đốc những thông tin kế toán chính xác, kịp thời, qua đó nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của công ty. 
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d) Về hình thức kế toán 

 Công ty áp dụng hình thức kế toán ―Nhật ký chung‖ là phù hợp. Đây là 

hình thức sổ kế toán đơn giản, giúp cho kế toán thuận tiện trong việc ghi chép, 

xử lý số liệu kế toán mà còn tiết kiệm đƣợc thời gian và công sức, tạo điều kiện 

cho việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời. Với sự hỗ trợ của kế toán máy 

Excel, việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc nhanh 

chóng hơn, tiết kiệm thời gian và công sức.  

3.1.2. Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty 

 Bên cạnh những ƣu điểm đề cập ở trên công ty Cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Cảng Cái Lân còn tồn tại những mặt hạn chế sau đây: 

    Về tổ chức hệ thống sổ kế toán  

 Công ty không mở các sổ nhật ký chuyên dùng nhƣ sổ nhật ký bán hàng 

và sổ nhật ký thu tiền; điều này gây khó khăn cho việc theo dõi tình hình thanh 

toán của khách hàng, nhất là hình thức bán hàng thu tiền sau và việc đối chiếu sổ 

sách kế toán, công việc dồn vào sổ Nhật ký chung.  

             Về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 

 Công tác kế toán đƣợc thực hiện trên Excel đã phần nào giảm bớt đƣợc 

khối lƣợng công việc cho kế toán nhƣng do không áp dụng phần mềm kế toán 

trong công tác kế toán nên nhà quản trị và nhân viên kế toán gặp không ít khó 

khăn. Cụ thể:  

    - Với nhà quản trị sẽ phải phân chia bộ phận kế toán sao cho mỗi kế toán phụ 

trách một phần hành kế toán. Mặt khác khi muốn xem báo cáo ở một thời điểm 

bất kỳ phải đợi kế toán cập nhật và tính toán đầy đủ các thông tin tổng hợp vì 

vậy  nhà quản trị không thể kiểm soát và tra cứu thông tin nhanh chóng, tức thời. 

     - Với nhân viên kế toán thì mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải hạch 

toán vào các chứng từ, sổ sách liên quan nên phải cập nhật thông tin nhiều lần 

cho mỗi nghiệp vụ, tổng hợp thông tin khó khăn và dễ nhầm lẫn vì phải tính 

toán bằng tay, đặc biệt làm báo cáo tài chính rất vất vả. 
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                  Về tài khoản sử dụng  

 Hiện nay công ty chƣa mở tài khoản chi tiết cho TK 632 dẫn đến khó 

theo dõi giá vốn cho từng mặt hàng 

                  Về việc áp dụng chính sách ƣu đãi đối với khách hàng  

 Hiện nay công ty không có nhiều chính sách ƣu đãi trong kinh doanh. 

Đó là việc cho khách hàng hƣởng các khoản chiết khấu nhƣ: chiết khấu thƣơng 

mại,... Thực tế cho thấy rằng các chính sách ƣu đãi trong kinh doanh cũng là 

một trong những biện pháp kích thích đƣợc nhu cầu khách, thu hút đƣợc nhiều 

khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, đẩy tăng doanh số tiêu 

thụ và rút ngắn vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Điều này trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay là rất cần thiết cho sự tồn tại 

của doanh nghiệp. 

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG CÁI LÂN 

3.2.1. Ứng dụng phần mềm kế toán 

 Thị trƣờng ngày càng phát triển thì quy mô của các doanh nghiệp ngày 

càng mở rộng, tính chất hoạt động ngày càng cao làm cho nhu cầu nhận và xử lý 

thông tin ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp vì thế để tăng hiệu quả trong 

công tác kế toán, công ty nên áp dụng phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian, 

công sức. Phần mềm kế toán cung cấp tức thì bất kỳ số liệu và báo cáo kế toán 

nào, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí và tăng cƣờng tính 

chuyên nghiệp của nhân sự làm gia tăng giá trị chất lƣợng trong mắt đối tác, 

khách hàng.  

Ưu điểm của việc sử dụng phần mềm kế toán máy trong hạch toán kế toán:  

- Chính xác: Các chƣơng trình kế toán có độ chính xác rất cao và hiếm khi 

gây ra lỗi. Sai xót duy nhất của doanh nghiệp gặp phải có thể là do nhập sai dữ 

liệu và thông tin sai lệch ngay từ đầu. 

- Tiết kiệm thời gian: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế giúp các doanh 

nghiệp giải quyết tất cả các phép tính phức tạp mà chỉ cần nhập số liệu và làm 
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thao tác. Đây là một trong những khía cạnh tốt nhất khi sử dụng phần mềm kế 

toán.  

           - Dễ sử dụng: Phần hết các phần mềm kế toán đều dễ sử dụng và dễ hiểu. 

Doanh nghiệp chỉ cần thời gian cài đặt chƣơng trình và nhập dữ liệu vào hệ 

thống. Mỗi phần mềm kế toán đều có phần hƣớng dẫn cài đặt và sử dụng nên kế 

toán doanh nghiệp có thể sử dụng dễ dàng.  

Đối với bộ phận kế toán tài chính:  

- Hỗ trợ tối đa công tác hạch toán, làm sổ sách theo quy định. 

- Thực hiện các chức năng kế toán quản trị phục vụ yêu cầu của nhà quản lý.  

- Có đƣợc giải pháp, quy trình chuẩn và kế toán tài chính tuân thủ hoàn toàn 

theo quy định của bộ tài chính và pháp luật Việt Nam.  

- Có thể trả lời nhanh các câu hỏi của nhà quản lý liên quan đến con số nhƣ: 

doanh thu, chi phí, lãi - lỗ, tiền tại quỹ, ngân hàng, công nợ, kho hàng hóa… 

Đối với nhà quản lý:  

- Nắm đƣợc các thông tin tức thời từ các hoạt động của công ty khi truy 

cập trực tiếp trên chƣơng trình phần mềm.  

- Có các thông tin thể hiện dƣới dạng bảng biểu, con số thống kê, đồ họa 

minh họa. 

- Tiết kiệm đƣợc thời gian quản lý tài chính cho nhà quản lý. 

- Nhà quản lý có khả năng truy xuất trực tiếp trên phầm mềm để xem các 

báo cáo, thông tin, hoàn toàn chủ động với số liệu kế toán tài chính.  

- Luôn chủ động trong công việc hàng ngày, hàng tháng.  

Đối với các bộ phận khác:  

 Quan hệ giữa các phòng trở nên thuận tiện hơn, phối hợp thông tin giữa 

các phòng ban tránh các công việc trùng lặp.  

 Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt nhất cho kế 

toán viên hoàn thành nhiệm vụ của mình và đƣa ra những thông tin kế toán 

chính xác và kịp thời hơn. Trên thị trƣờng hiện nay có rất nhiều phần mềm kế 

toán nhƣ: 
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Phần mềm kế toán FAST ACCOUTING 

Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy 

mô vừa và nhỏ. 

 

Fast Accounting có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc 

từ xa qua internet. Đặc biệt Fast Accounting cho phép chạy trên web - based 

giúp cho ngƣời sử dụng không phải cài đặt phần mềm trên máy tính, chỉ cần truy 

cập qua địa chỉ trên web, gõ tên và mật khẩu là có thể làm việc bình thƣờng. 

Điều này tạo thuận lợi khi làm việc từ xa và khi mở rộng thêm văn phòng, chi 

nhánh,… Hiện nay Fast có nhiều sản phẩm phù hợp với các loại hình doanh 

nghiệp. 
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 Phần mềm kế toán SMART

 

     Phần mềm kế toán Smart phù hợp với các doanh nghiệp Xây dựng, Sản 

xuất, Thƣơng mại, Dịch vụ, XNK,… 

Phần mềm kế toán MISA  

 

Phần mềm Misa là giải pháp cho các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ 

đƣợc áp dụng trong các trƣờng hợp: doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp 

thƣơng mại có quy mô đơn giản, có mức độ quản lý không quá phức tạp hay 

những doanh nghiệp có yêu cầu về quản trị cao hơn và có mô hình hoạt động lớn 
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ở mức độ tƣơng đối hoặc những doanh nghiệp thực hiện kinh doanh ở nhiều lĩnh 

vực. 

         Phần mềm Misa có ƣu điểm là dễ sử dụng bởi giao diện trực quan và thân 

thiện với ngƣời dùng, những ngƣời mới bắt đầu sử dụng phần mềm cũng sẽ cảm 

thấy thoải mái, không nhức mắt, cho phép cập nhật dữ liệu nhƣ nhiều hóa đơn 1 

phiếu chi một cách linh hoạt, các mẫu giấy tờ chứng từ theo quy định ban hành. 

Và điểm nổi trội nữa của Misa là chức năng thao tác lƣu và ghi sổ dữ liệu khá 

nhanh chóng; công nghệ bảo mật dữ liệu cao. 

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống số sách kế toán tại công ty  

 Khi hạch toán giá vốn hàng bán, kế toán nên hạch toán chi tiết giá vốn của 

hàng hóa bán ra vì thông qua doanh thu và giá vốn chi tiết, ta có thể xác định 

đƣợc lãi gộp của từng mặt hàng. Đồng thời có hạch toán chi tiết giá vốn của 

từng loại mặt hàng bán ra thì doanh nghiệp mới kiểm tra đƣợc kết quả từ khâu 

nhập hàng hóa đến khâu tiêu thụ hàng hóa nhƣ thế nào để từ đó vạch ra các kế 

hoạch tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt đƣợc hiệu quả, chất lƣợng hàng hóa tốt tạo 

sức cạnh tranh trên thị trƣờng của công ty. Vì vậy công ty nên mở thêm sổ chi 

tiết theo dõi giá vốn hàng bán. 

 Ví dụ: Ngày 10/12/2016  xuất kho thép mạ kẽm nhúng nóng Ø21/ 1,6 ly 

theo HĐ 0000731 – Công ty TNHH Xuân Hòa 16.874.000 đồng (đã bao gồm 

thuế GTGT 10%), khách hàng chƣa thanh toán.   

       Kế toán tiến hành nhƣ sau:  lập phiếu xuất kho số 32/12 (biểu 3.1), sau đó 

ghi vào sổ chi tiết giá vốn hàng bán (biểu 3.2) và sổ tổng hợp chi tiết giá vốn 

hàng bán (biểu 3.3). 
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Biểu 3.1: Phiếu xuất kho số 29/12 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ 

Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Mẫu số 02-VT 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng 

BTC) 

                                                              PHIẾU XUẤT KHO 

                                    Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Nợ: 632 

                             Số: PX 29/12 Có: 156 

Họ và tên ngƣời nhận hàng: Nguyễn Thanh An 

Địa chỉ (bộ phận):  

Lý do xuất kho: Xuất kho hàng bán  

Xuất tại kho (ngăn lô): Hàng hóa                                               Địa điểm:  

Stt Tên, nhãn hiệu 
Mã 

hàng 
Đvt 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

1 
Thép ống mạ kẽm nhúng 

nóng Ø21/1,6 ly 
F2116 Kg 650 650 21.451 13.943.150 

 Cộng   650 650  13.943.150 

Tổng số tiền viết bằng chữ: Mƣời ba triệu chín trăm bốn mƣơi ba nghìn một trăm  năm 

mƣơi đồng. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016                          

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

Kế toán 

trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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Biểu 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

 

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tên sản phẩm: Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø21/1,6 ly    Mã hàng hóa: F2116 

Tháng 12 năm 2016  

ĐVT: đồng 

NT 

ghi sổ 

Ctừ 
Diễn giải 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

SH NT 

   ……..    

3/12 PX 20/12 3/12 
Xuất bán cho công ty 

TNHH Trúc Mai 
500 21.451 10.725.500 

10/12 PX 29/12 10/12 
Xuất bán cho công ty 

TNHH Xuân Hòa 
650 21.451 13.943.150 

   ………    

   Cộng phát sinh 1600  31.675.560 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 3.3: Sổ tổng hợp giá vốn hàng bán 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

Tháng 12 năm 2016 

ĐVT: đồng 

Stt Tên sản phẩm Giá vốn hàng bán 

1 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø21/1,6 ly 31.675.560 

2 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø27/1,6 ly 34.321.600 

3 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø34/3,2 ly 12.291.000 

4 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø42/2,1 ly 20.425.300 

5 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Ø49/2,5 ly 36.104.400 

 ……….. ……….. 

 Cộng 681.963.959 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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3.2.3. Mở sổ nhật ký đặc biệt trong công tác kế toán bán hàng  

 Hệ thống sổ kế toán ở mỗi công ty đều có vai trò rất quan trọng. Công tác 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty chỉ thực sự 

có hiệu quả khi có một hệ thống sổ kế toán phù hợp với quy mô và quy trình 

kinh doanh tại công ty. Một hệ thống sổ kế toán hoàn thiện thì phải bao gồm từ 

hệ thống sổ chi tiết tới tổng hợp.  

 Công ty nên mở sổ nhật ký đặc biệt: nhật ký thu tiền, nhật ký bán hàng để 

theo dõi việc bán hàng, thu tiền nhằm nâng cao tín hiệu quả trong công tác kế 

toán nói chung và công tác kế toán bán hàng nói riêng.  

 Các mẫu sổ nhật ký đặc biệt ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-

BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. 

  Từ chứng từ kế toán kế toán ghi vào sổ nhật ký đặc biệt. 

Sổ nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của công 

ty, ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau. 

 Sổ nhật ký thu tiền dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của công ty. 

Sổ này mở riêng cho thu tiền mặt, thu tiền ngân hàng, cho từng loại tiền. 
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Biểu 3.4: Sổ nhật ký bán hàng 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: S03a4-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG 

Tháng 12 năm 2016 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Phải thu ngƣời 

mua (Ghi nợ) 

Ghi Có TK doanh thu 

SH NT 5111 3331 5113 

   Số trang trƣớc chuyển sang     

 ………..  ………..     

22/12 HĐ 0000740 22/12 
Doanh thu bán hàng TNHH 

Trúc Mai 
 15.900.000  1.590.000  

 ……….  ………….     

30/12 HĐ 0000759 30/12 
Doanh thu bán hàng Cty CP 

Thiên Bảo 
 28.850.000 28.850.000  

   Cộng chuyển sang trang sau     

 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 3.5: Sổ Nhật ký thu tiền 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

 

Mẫu số: S03a1-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 

Tháng 12 năm 2016 

 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Ghi nợ TK 

1111 

Ghi có các tài khoản 

SH NT 5111 5113 3331 

Tài khoản 

khác 

… … 

   Số trang trƣớc chuyển        

   ……..       

18/12 
HĐ 

0000722 
18/12 

Bán hàng cho cty CP 

Thiên Bảo 

4.620.000   4.200.000     

   420.000      420.000   

   ……       

20/12 
HĐ 

0000756 
20/12 

Bán hàng cho cty TNHH 

Trúc Mai 

18.095.000 16.450.000     

   1.645.000   1.645.000   

   ………       

   Cộng chuyển trang sau       

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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3.2.4. Áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại 

Chiết khấu thƣơng mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ cho 

ngƣời mua hàng với khối lƣợng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thƣơng mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán hoặc cam kết mua bán hàng.  

Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại sẽ giúp kích thích 

đƣợc việc khách hàng mua với số lƣợng lớn làm tăng khả năng tiêu thụ hàng. 

Chính sách chiết khấu thƣơng mại tại công ty có thể thực hiện theo cách 

sau:  

- Công ty có thể tham khảo chính sách chiết khấu thƣơng mại của doanh 

nghiệp cùng ngành.  

- Chính sách chiết khấu thƣơng mại đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc 

kinh doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp.  

Quy định khi hoạch toán chiết khấu thương mại  

- Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt đƣợc lƣợng hàng mua 

đƣợc hƣởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm trừ 

vào giá bán trên Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng lần cuối. Khoản chiết 

khấu này không đƣợc hoạch toán vào TK 5211. Doanh thu bán hàng phản ánh 

theo giá đã trừ chiết khấu thƣơng mại.  

- Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc khi số chiết khấu 

thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn lần 

cuối cùng thì phải chi chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua chiết khấu thƣơng 

mại ghi ngoài hóa đơn. Khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc hoạch toán vào 

TK 5211. 

Phương pháp hạch toán  

Tài khoản sử dụng: TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại 

    Phản ánh số chiết khấu thƣơng mại thực tế phát sinh trong kỳ kế toán ghi:  

Nợ TK 5211 – Chiết khấu thƣơng mại (Số tiền đã trừ thuế GTGT phải nộp) 

 Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp  

  Có TK 111,112, 131  

    Cuối tháng kết chuyển số tiền chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận cho  
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ngƣời mua sang TK 511 để xác định doanh thu thuần.  

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

      Có TK 5211 – Chiết khấu thƣơng mại  

         Ví dụ: Ngày 10/12/2016, xuất bán hàng cho công ty TNHH Xuân Hòa 

theo  HĐ 0000731 với số tiền là 16.874.000 (giá đã gồm thuế VAT 10%). 

Khách hàng chƣa thanh toán.   

         Khi khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn thì công ty có thể cho khách 

hàng hƣởng chiết thƣơng mại là 5% trừ vào nợ phải thu. Áp dụng vào hóa đơn 

bán hàng số 0000731. 

           Kế toán định khoản như sau:  

           Ghi nhận doanh thu: 

           Nợ TK 131         : 16.874.000 

                  Có TK 5111: 15.340.000 

                  Có TK 3331:    1.534.000 

           Khoản chiết khấu thƣơng mại phát sinh:  

           Nợ TK 5211      :  767.000 

           Nợ TK 3331       :    76.700  

                  Có TK 131  :  843.700 

           Kết chuyển chiết khấu thƣơng mại:  

           Nợ TK 5111      : 767.000 

                 Có TK 5211:  767.000 
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Biểu 3.6: Hóa đơn GTGT số 0000731 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/14P 

Số: 0000731 

HOÁ ĐƠN GTGT 

Liên 3: Nội bộ 

                   Ngày 10/12/2016 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CPTM&DV CẢNG CÁI LÂN 

Mã số thuế: 5701782604 

Địa chỉ: Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Số TK: 7114633780 

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Xuân Hòa 

Mã số thuế: 5701034333 

Địa chỉ: 35 Trần Quốc Toản, tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Số TK: 6904639108 

Hình thức thanh toán: TM 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 
Thép ống mạ kẽm 

nhúng nóng Ø21/1,6 ly  
Kg 650 23.600 15.340.000 

              Cộng tiền hàng: 15.340.000 

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.534.000 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                         16.874.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mƣời sáu triệu tám trăm bảy mƣơi tƣ nghìn đồng.  

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 3.7. Phiếu chi số 22 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số 02-TT 

QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC 

                                                 PHIẾU CHI                                                    Số: 22 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 Nợ TK 642          : 767.000 

 Nợ TK 1331        :    76.700 

        Có TK 1111  : 843.700 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Bùi Thị Lan 

Địa chỉ: công ty TNHH Xuân Hòa 

Lý do chi: Chiết khấu cho công ty TNHH Xuân Hòa 

Số tiền: 843.700,  đồng 

Viết bằng chữ: Tám trăm bốn mƣơi ba nghìn bảy trăm đồng. 

Kèm theo: 1 chứng từ gốc. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 3.8: Phiếu hạch toán số 25/12 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh  

                                                                                PHIẾU HẠCH TOÁN 

Số: 25/12                                                                      

                                                                                                                                                    Đơn vị: đồng 

Stt Diễn giải 
TKĐƢ 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

1 Chiết khấu cho công ty TNHH Xuân Hòa 511 521 767.000  

 Cộng   767.000  

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 3.: Sổ n9hật ký chung 

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03a-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

                                                                 Tháng 12 năm 2016                                               ĐVT: đồng 

NT ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải SHTK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   ……………    

12/12 
HĐGTGT 0000731 

 
12/12 

Doanh thu bán hàng cho Cty 

TNHH Xuân Hòa 

131 16.874.000  

5111  15.340.000 

3331     1.534.000 

12/12 PHT 25/12, PC 22 12/12 
Chiết khấu cho công ty TNHH 

Xuân Hòa 

5211     767.000  

3331        76.700  

131          843.700 

   ………….    

31/12 
HĐGTGT 0219057 

PC 26/12 
31/12 

Cô Thơm thanh toán tiền cƣớc 

điện thoại theo HĐ 0219057 

642      585.904  

1331        58.590  

1111          644.494 

31/12 PHT 25/12 31/12 
Kết chuyển chiết khấu thƣơng 

mại  

5111       767.000  

5211           767.000 

   …………..    

   Cộng  7.211.553.173 7.211.553.173 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ quỹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng  Khóa luận tốt nghiệp 

Sinh viên: Đào Kim Chi _ Lớp: QT1703K 97 

Biểu 3.10: Sổ cái TK 521  

Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng Cái Lân 

Khu cảng Cái Lân, p.Bãi Cháy, tp.Hạ Long, Quảng Ninh 

Mẫu số S03b-DNN 

(QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 

Ngày 14/09/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI 

Tên tài khoản: Các khoản giảm trừ doanh thu 

Số hiệu: 521  

Tháng 12 năm 2016 

      ĐVT: đồng 

NT 

ghi sổ 

Ctừ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

12/12 

PHT 

25/12, PC 

22 

12/12 Chiết khấu cho công ty TNHH Xuân Hòa 131 767.000  

31/12 PHT 18/12 31/12 Kết chuyển chiết khấu thƣơng mại  5111  767.000 

   Cộng số phát sinh  767.000 767.000 

   Dƣ cuối kỳ    

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng hiện nay việc tổ chức công tác 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  đúng đắn, chính 

xác và kịp thời sẽ xác định đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, 

giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trƣờng. Từ đó, các nhà quản lý doanh 

nghiệp có những biện pháp thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn và mở rộng sản 

xuất kinh doanh tăng thu nhập. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thƣơng mại và dịch vụ Cảng 

Cái Lân cùng với những kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng đã giúp em nhận thức 

đƣợc vai trò quan trọng của công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí, doanh 

thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Trong quá trình thực tập tại công 

ty đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của ban lãnh đạo, đặc biệt là các cán bộ phòng kế 

toán trong công ty đã giúp em học hỏi đƣợc rất nhiều về thực hành kế toán. 

Bài viết đã đƣa ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cống tác doanh 

thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Cảng Cái Lân. 

Nội dung của đề tài khóa luận này là rộng và phức tạp, đòi hỏi phải có 

những kinh nghiệm thực tiễn. Với trình độ còn hạn chế, thời gian thực tập và 

nghiên cứu không nhiều do vậy bài làm của em không thể tránh khỏi những 

sai sót, em rất mong nhận đƣợc sự góp ý từ phía các thầy, cô. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của thầy giáo 

Th.s Nguyễn Thị Thúy Hồng  và phòng Kế toán Công ty Cổ phần thƣơng mại và 

dịch vụ Cảng Cái Lân đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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